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PHẦN MỞ ĐẦU

I. TÍNH CẤP THIẾT

Trong những năm qua ngành nông nghiệp Uông Bí đã có những tăng trưởng cả về chất lượng sản phẩm và giá trị sản xuất, cơ cấu có sự chuyển đổi tích cực theo hướng gia tăng qui mô sản xuất hàng hóa. Những đóng góp của ngành Nông nghiệp đã và đang tiếp tục khẳng định vai trò trong cơ cấu kinh tế của thành phố. Nhiều sản phẩm nông sản trên địa bàn thành phố như: Vải chín sớm, Thanh Long ruột đỏ, Mai Vàng Yên Tử…đã có chỗ đúng vững chắc trên thị trường nông sản, được đánh giá cao về chất lượng, mang lại thu nhập đáng kể và giúp người dân thoát nghèo, từng bước làm giầu trên chính mảnh đất của mình.


Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ngành nông nghiệp thành phố vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định như: tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm, chưa hình thành được nhiều vùng sản xuất hàng hóa nông sản tập trung; Sự phối hợp giữa các bên trong “liên kết 4 nhà” chưa chặt chẽ. Sản xuất cơ bản vẫn phát triển theo chiều rộng mà chưa chú trọng vào chiều sâu, chủ yếu dựa trên khai thác các nguồn lực tự nhiên và đầu tư vật chất. Nguy cơ môi trường đất, nước, không khí...bị ô nhiễm tăng cao do những tác động tiêu cực trong hoạt động sản xuất nông nghiệp. Do vậy, việc lập “Quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung thành phố Uông Bí đến năm 2020” là cần thiết, nhằm tập trung thu hút đầu tư, đưa tiến bộ kỹ thuật vào trong sản xuất để nâng cao chất lượng và tăng nhanh giá trị nông sản, tạo bước đột phá trong phát triển nông nghiệp, góp phần đưa kinh tế thành phố đạt mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2020, hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới mà Đảng và chính quyền các cấp đã đề ra.  

II. NHỮNG CĂN CỨ LẬP DỰ ÁN

- Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 về việc thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn;
- Nghị định số 04/2008/N Đ - CP ngày 11/1/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành;

- Quyết định số 721/QĐ-BNN-KH ngày 17/03/2009 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và PTNT ban hành quy định về quản lý quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT;
- Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;
- Quy hoạch Nông, Lâm nghiệp và Thủy lợi tỉnh Quảng Ninh đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 tại quyết định số 4009/QĐ-UBND ngày 08/12/2009 của UBND tỉnh;

- Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2020 tại quyết định số 1717/QĐ – UBND ngày 09/7/2013 của UBND tỉnh;

- Quy hoạch phát triẻn hệ thống chế biến Lâm sản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 tại quyết định số 3599/QĐ – UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh;
-  Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 18/3/2011 của UBND tỉnh Về phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 - 2020;

- Công văn số 5980/UBND-NLN1 ngày 04/11/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc chủ trương Quy hoạch sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; 


- Công văn số 2520/NN&PTNT ngày 12/12/2013 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ninh về xây dựng vùng hàng hóa nông nghiệp tập trung và đề nghị UBND các Thành phố, Thị xã, Thành phố lập và phê duyệt quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung của địa phương;

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội thành phố Uông Bí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quy hoạch chi tiết phát triển sản xuất ngành nông nghiệp thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh năm 2020, định hướng 2030;

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) thành phố Uông Bí;

- Quy hoạch cây hàng hóa tập trung Thanh Long, Vải chin chin sớm trên địa bàn thành phố Uông Bí đến năm 2020;


- Quyết định số 3337 ngày 18/7/2014 của UBND thành phố Uông Bí về việc phê duyệt đề cương dự toán nhiệm vụ lập quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung trên địa bàn thành phố Uông Bí đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
III. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG CỦA DỰ ÁN

1. Mục đích, yêu cầu của dự án
1.1. Sản phẩm của các vùng hàng hóa tập trung sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường tiêu thụ của các đô thị, các khu du lịch, công nghiệp trong tỉnh và khu vực; phục vụ cho nhu cầu chế biến và xuất khẩu. 

1.2. Là cơ sở cho Thành phố, các xã , phường có kế hoạch đầu tư phát triển các vùng sản xuất hàng hoá, tạo bước đột phá trong nông nghiệp, góp phần nâng cao đời sống nhân dân trong vùng. Qua đó góp phần thiết thực và cụ thể hóa việc thực hiện chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới mà Đảng và chính quyền các cấp đã đề ra . 

2. Đối tượng và phạm nghiên cứu của dự án
Căn cứ vào lợi thế sản xuất những nông sản hàng hóa thế mạnh của thành phố Uông Bí và thực tiễn sản xuất trong nhiều năm, trên cơ sở các sản phẩm nông sản đã được UBND tỉnh phê duyệt phát triển thương hiệu đến năm 2015 - 2020 và các qui hoạch phát triển của ngành; đối tượng nghiên cứu của dự án tập trung vào 07 sản phẩm sau:

+ Vải chín sớm Phương Nam;
+ Thanh Long ruột đỏ;
+ Hoa Mai Vàng Yên tử;
+ Mơ Lông Yên Tử;

+ Nuôi trồng thủy sản;
+ Cây Thông nhựa;
+ Rau an toàn.
- Phạm vi nghiên cứu: Trong địa giới hành chính thành phố Uông Bí (Diện tích tự nhiên là 256,307 km2).
Phần thứ nhất
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI 

ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 
I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

1. Vị trí địa lý

Thành phố Uông Bí là địa bàn chiến lược, là trung tâm kinh tế, văn hoá của vùng phía Tây Nam tỉnh Quảng Ninh, nằm trên trục quốc lộ 18A; QL10 và QL18B. Cách Hà Nội 130 km, cách Hải phòng 28 km và cách trung tâm tỉnh Quảng Ninh hơn 40 km về phía Tây.

Uông Bí nằm từ 21o00’ đến 21o10' vĩ độ Bắc và từ 106o40' đến 106o52' kinh độ Đông. Ranh giới giáp với các đơn vị hành chính sau:
- Phía Đông giáp huyện Hoành Bồ (18 km đường ranh giới); 
- Phía Tây giáp huyện Đông Triều (20 km đường ranh giới); 
- Phía Nam giáp huyện Thuỷ Nguyên TP. Hải Phòng (13 km đường ranh giới) và thị xã Quảng Yên (12 km đường ranh giới); 
- Phía Bắc giáp huyện Sơn Động - Bắc Giang (15 km đường ranh giới).

Thành phố Uông Bí nằm ở trung tâm tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, lưu thông kinh tế thuận lợi với các tuyến đường bộ, đường thuỷ, đường sắt. 
2. Địa hình, địa mạo

Thành phố Uông Bí năm trong vòng cung Đông Triều - Móng Cái chạy dài theo hướng Tây - Đông. Kiến tạo địa hình thấp dần từ Bắc xuống Nam. Phía Bắc cao nhất là núi Yên Tử, phía Nam thấp nhất là vùng bãi bồi, trũng ngập nước ven sông Đá Bạc. Địa hình chia cắt bởi 8 lạch triều lớn nhỏ từ sông Đá Bạc thuộc hệ thống sông Bạch Đằng 2/3 diện tích là đất đồi núi dốc nghiêng từ Bắc xuống Nam và phân 3 vùng rõ rệt.
Địa hình vùng núi: có độ cao biến thiên trong khoảng 100 - 600 m, chiếm 63,04% tổng diện tích tự nhiên của thành phố. Gồm các phường, xã: Thượng Yên Công, Vàng Danh, và một phần Phương Đông, Nam Khê, Bắc Sơn, Thanh Sơn, Quang Trung, Trưng Vương. Địa thế có núi cao, địa hình dốc, chia cắt mạnh bởi dãy Yên Tử.

Địa hình thung lũng: cao độ nền tự nhiên biến thiên trong khoảng 30 - 50 m, chạy dọc theo đường 18B từ Nam Mẫu đến Vàng Danh thuộc xã Thượng Yên Công và phường Vàng Danh, vùng này có diện tích nhỏ, chiếm khoảng 1,2% diện tích tự nhiên toàn Thành phố.

Địa hình trũng thấp: là vùng bãi bồi, vùng trũng ven sông Đá Bạc - bãi tích tụ sông triều (vùng này thường xuyên ngập nước), nằm ở phía Nam đường 18A, có cao độ biến thiên từ 1 - 5 m, xen kẽ giữa các kênh, rạch, ruộng canh tác; địa hình bằng phẳng, thềm bồi phù sa ven sông có độ dốc địa hình từ (2 - 5%). Tổng diện tích vùng ven sông chiếm 35,76% diện tích tự nhiên của thành phố; gồm các phường, xã: Phương Nam, Phương Đông, Nam Khê, Quang Trung, Trưng Vương, Yên Thanh và Điền Công.
3. Khí hậu 

Nhìn chung, Uông Bí chịu ảnh hưởng của vùng khí hậu Đông bắc Bắc bộ mang nét đặc trưng nóng ẩm, mưa nhiều về mùa hè, hanh khô kéo dài về mùa đông. Với đặc điểm khí hậu như vậy, Uông Bí có điều kiện tương đối thuận lợi để phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp. Tuy nhiên với lượng mưa bão tập trung, địa hình dốc là những nguyên nhân chính gây nên xói mòn, úng lụt, ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp nói riêng, phát triển kinh tế của Thành phố nói chung.

4. Thuỷ văn

Uông Bí chịu ảnh hưởng trực tiếp chế độ nhật triều vịnh Bắc bộ, biên độ dao động thuỷ triều trung bình 0,6 m.

Hệ thống sông suối của Thành phố phần lớn là các sông nhỏ, diện tích lưu vực hẹp, nguồn nước và lưu lượng không lớn. Sông lớn nhất và có ảnh hưởng mạnh tới chế độ thuỷ văn của Thành phố là sông Đá Bạc. 


Ngoài sông Đá Bạc, Thành phố còn có các con sông khác như Vàng Danh, sông Uông và sông Sinh. Sông Vàng Danh là thượng nguồn của sông Uông, là nguồn cung cấp nước chủ yếu cho Uông Bí. Các sông đều xuất phát từ các dãy núi cao chảy qua Thành phố và đổ vào sông Đá Bạc.


Vào mùa khô hầu hết các sông, suối bị cạn kiệt, nhiều khe suối không còn nguồn sinh thuỷ, mực nước sông xuống thấp, nước triều lấn sâu vào nội địa làm nhiễm mặn đồng ruộng ở các phường phía Nam như Phương Nam, Phương Đông, Quang Trung, Yên Thanh và xã Điền Công gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân.

Uông Bí còn có hệ thống hồ ao, đáng chú ý là hồ Yên Trung rộng 50 ha, hồ Tân Lập 16 ha. có khả năng cung cấp nước cho sản xuất, và có thể tổ chức thành những điểm nghỉ ngơi, vui chơi giải trí cho khách du lịch. Tuy nhiên khả năng cung cấp nước của các hồ này cũng rất hạn chế về mùa khô.
5. Hiện trạng sử dụng đất

Năm 2010, diện tích đất nông nghiệp của Thành phố chiếm 69,16% tổng diện tích tự nhiên, trong đó đất sản xuất nông nghiệp là chiếm 13,35%, đất lâm nghiệp chiếm 49,03%, đất nuôi trồng thủy sản chiếm 5,76%. Tốc độ đô thị hóa tăng nhanh đồng nghĩa với việc diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, cơ cấu sử dụng đất có nhiều thay đổi theo các mục đích sử dụng: 
Năm 2013, diện tích đất nông nghiệp giảm 3,6% so với năm 2010, trong đó diện tích đất thủy sản giảm mạnh so với năm 2010 là 36,5%; đất sản xuất nông nghiệp giảm so với kỳ đầu nghiên cứu 2,2% trong đó đất lúa giảm 3,5%; đất lâm nghiệp giảm không đáng kể với 0,2%.  
Bảng 1:                Diễn biến hiện trạng sử dụng đất TP. Uông Bí năm 2013

Đơn vị tính: ha

	TT
	Hạng mục sử dụng đất
	2010
	Năm
 2013
	Cơ cấu
(%)
	So sánh tăng (+); giảm (-)

	
	Tổng diện tích tự nhiên
	25.630,77
	25.630,77
	100,00
	0

	I
	Đất nông nghiệp
	17.726,75
	17.079,13
	66,63
	-647,62

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	3.552,11
	3.474,54
	13,56
	-77,57

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	2.034,88
	1.971,66
	7,69
	-63,22

	1.1.1.1
	Đất trồng lúa
	1.793,69
	1.731,60
	6,76
	-62,09

	1.1.1.2
	Đất trông cây hàng năm khác
	241,19
	240,06
	0,94
	-1,13

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	1.517,23
	1.502,88
	5,86
	-14,35

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	12.694,11
	15.226,1
	49,41
	-29,52

	1.3
	Đất Nuôi trồng thủy sản
	1.480,53
	940,00
	3,67
	-540,53

	II
	Đất phi nông nghiệp
	5.661,81
	6.291,98
	24,55
	630,17

	III
	Đất chưa sử dụng
	2.242,21
	2.259,66
	8,82
	17,45


(Nguồn: Số liệu của phòng TN&MT thành phố Uông Bí) 

6. Phân loại đất

Kết quả xây dựng bản đồ đất tỷ lệ 1/25.000 cho thấy, toàn thành phố có 5 nhóm đất và 10 loại đất như sau:

* Nhóm đất phèn mặn SM (Sali Thionic Fluvisols: FL ts): nhóm này có 1 đơn vị đất sau: 

(1) Đất phèn hoạt động mặn glây nông (SiM-gl), diện tích 1.603,87 ha, phân bố ở Phương Nam, Phương Đông, Yên Thanh, Quang Trung, Trưng Vương, Điền Công. Đất có phản ứng từ chua đến rất chua, pHKCL<4,5, tổng lượng các cation trao đổi thấp. Hàm lượng mùn và đạm tổng số ở các tầng đều giàu. Lân tổng số trung bình. Kali tổng số trung bình đạt 0,93 - 1,118%, lân dễ tiêu nghèo đạt 4,1 - 6,4 mg/100g đất; kali trao đổi khá giàu 22,5 - 26,8 mg/100g đất. Đất có thành phần cơ giới từ thịt trung bình đến thịt nặng.

* Nhóm đất phù sa P (Fluvisols - FL): nhóm này có 3 đơn vị đất sau:

(1) Đất phù sa không được bồi có tầng loang lổ: diện tích 357,98 ha, phân bố ở các phường, xã: Phương Nam, Phương Đông, phường Nam Khê, Yên Thanh, Trưng Vương và Quang Trung. Đất có phản ứng chua (pHKCL từ 4,5 - 5,1) hàm lượng mùn nghèo và đạm trung bình thấp (OM: 1,0 - 1,45%; N: 0,084 - 0,134%). Lân tổng số nghèo, kali tổng số nghèo (<0,06), lân dễ tiêu nghèo (<5,4 mg/100g đất), kali dễ tiêu nghèo. 

(2) Đất phù sa không được bồi có tầng loang lổ glây nông: diện tích 374,89 ha, phân bố ở các phường: Yên Thanh, Trưng Vương và Quang Trung. Đất có phản ứng chua pHKCL: 4,76 - 5,06, tổng lượng cation trao đổi thấp. Hàm lượng mùn và đạm từ trung bình đến khá (OM: 2.49%; N: 0,184%), lân tổng số trung bình khá (0,086 - 0,112%), lân dễ tiêu nghèo (5,4 - 6,2 mg/100g đất), kali tổng số và dễ tiêu đều nghèo.

(3) Đất phù sa không được bồi có tầng loang lổ glây sâu: diện tích 253,21 ha, phân bố ở phường Nam Khê. Đất có phản ứng chua pHKCL: 4,74 - 5,02. Hàm lượng mùn và đạm nghèo (OM: 1,12 - 1,24%; N: 0,112 - 0,124%), lân tổng số trung bình (0,066 - 0,078%), lân dễ tiêu nghèo (<5,8 mg/100g đất), kali dễ tiêu trung bình khá ( 14,4 mg/100g đất), kali tổng số trung bình (0,63 - 0,88%), tổng lượng cation trao đổi thấp.

Nhóm đất xám: nhóm đất này có 1 đơn vị đất sau: đất xám điển hình sẫm màu diện tích 413,27 ha, phân bố ở các phường: Phương Nam, Phương Đông, Thanh Sơn và Yên Thanh. Đất có phản ứng chua (pHKCL: 4,82 - 5,18), hàm lượng mùn và đạm tổng số trung bình (OM: 1,72%; N: 0,114%). Lân tổng số trung bình (0,072%), lân dễ tiêu trung bình thấp (10,8 mg/100g đất). Kali dễ tiêu nghèo (<5,8 mg/100g đất). Đất có thành phần cơ giới thịt nhẹ, tổng lượng cation trao đổi nghèo.

* Nhóm đất đỏ vàng: nhóm đất này có 3 đơn vị đất sau:

(1) Đất đỏ vàng đá lẫn sâu 10.491,78 ha phân bố ở các phường, xã: Thượng Yên Công, Vàng Danh và Bắc Sơn. Đất có phản ứng chua (pHKCL: 4,72 - 4,74). Hàm lượng mùn và đạm tổng số nghèo (OM: 1,36%; N: 0,133%). Lân và kali tổng số đều rất nghèo (P2O5: 0,032 - 0,049%; K2O: 0,23 - 0,31%). Lân và kali dễ tiêu nghèo (<5 mg/100g đất). Tổng lượng cation trao đổi thấp.

(2) Đất vàng nhạt đá sâu: diện tích 5.351,28 ha phân bố ở các phường: Thượng Yên Công, Phương Đông; Thanh Sơn, Quang Trung, Bắc Sơn, Trưng Vương, Nam Khê và Vàng Danh. Đất có phản ứng chua (pHKCL: 4,54 - 4,62). Hàm lượng mùn và đạm tổng số nghèo (OM: 1,18%; N: 0,08%). Lân và kali tổng số đều nghèo (P2O5: 0,036 - 0,045%; K2O: 0,41 - 0,65%). Lân và kali dễ tiêu rất nghèo (P2O5: 2,1 - 2,6mg/100g đất; K2O: 4,2 - 5,7mg/100g đất). Tổng lượng cation trao đổi rất thấp.

(3) Đất vàng nhạt đá lẫn sâu: diện tích 478,21 ha phân bố ở Phương Đông, Thanh Sơn, Quang Trung. Đất có phản ứng chua (pHKCL: 4,72 - 4,73). Hàm lượng mùn và đạm tổng số trung bình (OM: 1,36%; N: 1,33%). Lân tổng số rất nghèo, kali tổng số giàu (P2O5: 0,032 - 0,049%; K2O: 0,23 - 0,31%). Lân và kali dễ tiêu rất nghèo (P2O5: 2,1 - 2,7 mg/100g đất; K2O: 2,4 - 3,6 mg/100g đất). Tổng lượng cation trao đổi rất thấp.

* Nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi: nhóm này có 1 đơn vị đất: đất mùn vàng nhạt trên núi đá nông, diện tích có 319,34 ha, phân bố ở dãy núi Yên Tử thuộc xã Thượng Yên Công 169,59 ha và Vàng Danh 149,75 ha. Đất có phản ứng chua (pHKCL: 5,1). Hàm lượng mùn và đạm tổng số rất giàu (OM: 7,66%; N: 0,436%). Lân và kali tổng số đều khá (P2O5: 0,132; K2O: 1,28%). Lân và kali dễ tiêu trung bình và rất giàu (P2O5: 13,5 mg/100g đất; K2O: 50,5mg/100g đất). Tổng lượng cation trao đổi rất giàu.

* Nhóm đất nhân tác: chủ yếu hình thành do tác động của con người khai hoang đưa vào sản xuất nông nghiệp nhiều năm, làm cho hình thái tự nhiên ban đầu bị thay đổi. Loại đất này ở thành phố do nhân dân khai hoang làm ruộng bậc thang trồng lúa nước. Đất có phản ứng chua (pHKCL: 4,76 - 5,24). Hàm lượng mùn và đạm tổng số trung bình khá (OM: 2,02%; N: 0,152%). Lân và kali tổng số trung bình (P2O5: 0,047 - 0,072%; K2O: 0,57% - 0,90%). Lân và kali dễ tiêu rất nghèo (P2O5: 2,84 - 5,20 mg/100g đất; K2O: 3,2 - 4,4 mg/100g đất). Tổng lượng cation trao đổi rất thấp, thành phần cơ giới chủ yếu là nhẹ.

7. Tài nguyên rừng

Với diện tích rừng hiện nay là 14.005 ha, chiếm 54,6% diện tích tự nhiên, như vậy có thể thấy rằng, rừng đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội - môi trường của địa phương. Ngoài việc đóng góp trực tiếp về giá trị kinh tế, rừng còn góp phần cải thiện môi trường sống tự nhiên, điều hòa khí hậu…đây là những yếu tố rất quan trọng, gián tiếp thúc đẩy sự phát triển các lĩnh vực kinh tế khác, trong đó có ngành du lịch, nông nghiệp…  
II. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI
1. Điều kiện Kinh tế 

Tốc độ tăng trưởng GTSX trong giai đoạn 2010 - 2013 bình quân 9,2%/năm, trong đó:

- Ngành Thương mại, Du lịch và Dịch vụ vẫn giữ tốc độ tăng trưởng cao qua các năm với tăng trưởng bình quân đạt 15,2%.

- Ngành Công nghiệp và Xây dựng tăng khả quan với tăng trưởng bình quân là 7,9%/năm.

- Với tốc độ tăng trưởng bình quân 3,1%/năm, có giá trị sản xuất chiếm tỷ trọng 9,2% (năm 2013) trong cơ cấu giá trị sản xuất nền kinh tế cho thấy sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo các cấp đối với phát triển Nông nghiệp của Thành phố.

Bảng 2:                    Giá trị sản xuất các ngành kinh tế thành phố Uông Bí  

giai đoạn 2010 đến 2013
               Đơn vị tính: tỉ đồng
	TT
	Chỉ tiêu
	2010
	2013
	Cơ cấu (%)
	TTBQ (%) 

	A
	GTSX (theo giá CĐ 94)
	6.659,80
	9.890,70
	
	9,20

	1
	Ngành Công nghiệp, XD
	5.730,00
	6.766,50
	
	7,90

	2
	Ngành Thương mại, DV, DL
	780,00
	2.960,10
	
	15,20

	3
	Ngành Nông, lâm và thủy sản 
	149,80
	164,10
	
	3,10

	B
	GTSX (theo giá HH)
	9.303,55
	16.324,65
	100,0
	 

	1
	Ngành Công nghiệp, XD
	6.363,63
	11.014,00
	53,80 
	

	2
	Ngành Thương mại, DV, DL
	2.549,17
	4.736,30
	37,00 
	

	3
	GTSX Nông, lâm và thủy sản
	390,75
	574,35
	9,20 
	


(Nguồn: Chi cục thống kê thành phố Uông Bí)
2. Điều kiện Xã hội

2.1. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập

a. Dân số

Bảng 3: Biến động dân số thành phố Uông Bí giai đoạn 2010 - 2013
	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2010
	Năm 2013
	TTQB

(%/năm)

	1
	Dân số trung bình
	người
	109.409
	117.197
	2,3

	2
	Tổng số hộ gia đình
	hộ
	28.054
	29.897
	2,1

	3
	Lao động trong các ngành kinh tế
	người
	53.310
	58.186
	3,0

	4
	Tỷ lệ tăng dân số
	%
	1,30
	1,58
	


(Nguồn: Chi cục thống kê thành phố Uông Bí)
- Dân số: năm 2013 có 117.197 người, tăng 7.788 người so với năm 2010.

- Quy mô hộ: năm 2013 có 29.897 hộ, tăng 1.843 hộ so với năm 2010.

- Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2013 là 1,58% cao hơn 0,28% so với năm 2010.

- Mật độ dân số: năm 2013 đạt 457 người/km2, cao hơn 30 người/km2 so với năm 2010.
2.2. Lao động, việc làm

a) Lao động
Năm 2013 số lao động toàn thành phố chiếm 49,6% tổng dân số, cao hơn 4.876 lao động so với năm 2010, trong đó:

- Lao động nông, lâm và thủy sản chiếm 26,0% tổng số lao động, giảm 594 lao động so với năm 2010. Tập trung giảm mạnh ở lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi (giảm 511 lao động), lĩnh vực thủy sản giảm 105 lao động, riêng lĩnh vực lâm nghiệp tăng 22 lao động so với năm 2010.

- Lao động công nghiệp, xây dựng chiếm 48,0% tổng số lao động, cao hơn 2.625 lao động so với năm 2010.


- Lao động thương mại dịch vụ và du lịch năm 2013 chiếm 25,9% tổng số lao động, cao hơn 2.845 lao động so với năm 2010.
b) Lao động việc làm:

- Lao động được đào tạo nghề hàng năm 2.500 - 3.000 người.

- Lao động được giải quyết việc làm hàng năm 3.000 - 4.000 lao động.

- Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị còn dưới 1,5%, tỷ lệ sử dụng thời gian lao động nông thôn đạt trên 90%.

- Lao động qua đào tạo năm 2013 đạt 47,0%, cao hơn năm 2010 là 12,5%.
Bảng 4:                        Hiện trạng lao động thành phố Uông Bí giai đoạn 2010 - 2013
	TT
	Hạng mục
	ĐVT
	Năm 2010
	Năm 2013
	Tốc độ tăng BQ (%)/năm
	Biến động
tăng(+); giảm(-)

	
	Tổng dân số
	người
	109.409
	117.197
	2,3
	7.788

	1
	Số lượng lao động
	người
	53310
	58186
	3,0
	4876

	a
	Nông, lâm, thuỷ sản
	người
	15750
	15156
	-1,3
	-594

	+
	Nông nghiệp
	người
	13530
	13019
	-1,3
	-511

	+
	Lâm nghiệp
	người
	450
	472
	1,6
	22

	+
	Thủy sản
	người
	1770
	1665
	-2,0
	-105

	b
	Công nghiệp XD
	người
	25330
	27955
	3,3
	2625

	c
	Thương mại dịch vụ
	người
	12230
	15075
	7,2
	2845

	2
	Cơ cấu lao động
	%
	100,00
	100,00
	
	0

	a
	Nông, lâm, thuỷ sản
	%
	29,54
	26,05
	
	-3,5

	+
	Nông nghiệp
	%
	25,38
	22,37
	
	-3,01

	+
	Lâm nghiệp
	%
	0,84
	0,81
	
	-0,03

	+
	Thủy sản
	%
	3,32
	2,86
	
	-0,46

	b
	Công nghiệp XD
	%
	47,51
	48,04
	
	0,53

	c
	Thương mại dịch vụ
	%
	22,94
	25,91
	
	2,97


(Nguồn: Chi cục thống kê thành phố Uông Bí)
2.3. Thu nhập và mức sống

Năm 2013 thu nhập bình quân đầu người thành phố đạt 57,0 tr.đồng/người/năm, cao hơn 5,0 triệu đồng so với thu nhập bình quân toàn tỉnh.
Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 14,96% năm 2000, xuống còn 5,61% năm 2005 và 1,12% năm 2013.
Phần thứ hai
THỰC TRẠNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ UÔNG BÍ
I. KHÁI QUÁT CHUNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

1. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu ngành 

Mặc dù diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp bởi tác động của tiến trình đô thị hóa, công nghiệp hóa, tuy nhiên giai đoạn 2010 - 2013, ngành nông, lâm, ngư nghiệp vẫn duy trì mức tăng trưởng khả quan với tốc độ tăng bình quân 3,1%/năm. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng lĩnh vực có thế mạnh như Nông nghiệp và Thủy sản:
Bảng 5:               Giá trị sản xuất Nông Lâm nghiệp, Thủy sản thành phố Uông Bí  
                                                                  giai đoạn 2010 - 2013
	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	2010
	2013
	So sánh

	A
	GTSX (theo giá CĐ 94)
	TTBQ/năm (%)

	
	Giá trị toàn ngành
	Tỷ đồng
	149,80
	164,10
	3,10

	1
	Nông nghiệp
	Tỷ đồng
	101,45
	103,77
	2,10

	2
	Lâm nghiệp
	Tỷ đồng
	3,86
	5,63
	13,40

	3
	Thủy sản
	Tỷ đồng
	44,49
	54,70
	7,10

	B
	GTSX (theo giá HH)
	Biến động (+); (-)

	
	Giá trị toàn ngành
	Tỷ đồng
	390,75
	574,35
	183,6

	1
	Nông nghiệp
	Tỷ đồng
	290,82
	433,99
	143,17

	2
	Lâm nghiệp
	Tỷ đồng
	7,18
	17,73
	10,55

	3
	Thủy sản
	Tỷ đồng
	92,75
	122,63
	29,88

	
	Cơ cấu 
	%
	100,00
	100,00
	

	1
	Nông nghiệp
	%
	74,43
	75,56
	

	2
	Lâm nghiệp
	%
	1,84
	3,09
	

	3
	Thủy sản
	%
	23,74
	21,35
	


(Nguồn: Chi cục thống kê thành phố Uông Bí năm 2013)
Ngành trồng trọt và chăn nuôi đã khẳng định vị trí quan trọng trong cơ cấu sản xuất nông lâm ngư nghiệp của Thành phố. Giá trị sản xuất (giá hiện hành) liên tục tăng từ 290,82 tỷ đồng (năm 2010) lên tới gần 434 tỷ đồng năm 2013, tốc độ tăng trưởng bình quân 2,1%/năm. Chiếm tỷ trọng từ 74,4 đến 75,6% trong cơ cấu giá trị sản xuất  Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản.

Giá trị sản xuất ngành thủy sản của Thành phố (theo giá so sánh) luôn duy trì  với mức tăng trưởng khá với 7,1%/năm, chiếm vị trí quan trọng trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành Nông Lâm Ngư nghiệp của Thành phố (khoảng 21,4%) với  122,6 tỷ đồng năm 2013 (tăng gấp 1,3 lần năm 2010). 

Sự quan tâm phát triển và khai thác hợp lý tài nguyên rừng trong những năm gần đây đã cải thiện đáng kể vị trí quan trọng ngành lâm nghiệp của Thành phố. Tăng trưởng ngành giai đoạn 2010 – 2013 là khá cao với tốc độ tăng bình quân 13,4%/năm. Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp (gía hiện hành) năm 2013 tăng gấp 2,5% năm 2010, chiếm tỷ trọng từ 1,84% (năm 2010) lên tới 3,09% (năm 2013) trong cơ cấu giá trị sản xuất Nông Lâm, Ngư nghiệp của Thành phố.

2. Hiện trạng ngành Nông, Lâm nghiệp và thủy sản thành phố Uông Bí 
2.1. Ngành Nông nghiệp
Bảng 6:                  Hiện trạng sản xuất những cây trồng chính thành phố Uông Bí







     giai đoạn 2010 – 2013






Đơn vị tính: Diện tích – Ha; Năng suất Tạ/ha; Sản lượng – Tấn

	TT
	Hạng mục
	Năm 2010
	Năm 2013

	
	
	Diện tích
	Năng suất
	Sản lượng
	Diện tích
	Năng suất
	Sản lượng

	
	Tổng cộng
	3835,0
	 
	21322,7
	3330,4
	 
	20414,2

	I
	Cây lương thực
	3180,0
	 
	14691,9
	2692,4
	 
	12902,0

	1
	Cây lúa
	2938,0
	47,7
	14014,3
	2544,7
	49,0
	12458,9

	2
	Cây ngô
	242,0
	28,0
	677,6
	147,7
	30,0
	443,1

	II
	Cây chất bột có củ
	191,0
	 
	1468,0
	136,0
	 
	1040,7

	1
	Khoai lang
	151,0
	66,9
	1010,0
	96,5
	63,8
	615,7

	2
	Sắn
	5,0
	68,0
	34,0
	10,5
	60,0
	63,0

	3
	Khoai sọ
	35,0
	121,1
	424,0
	29,0
	124,8
	362,0

	III
	Cây CNNN
	117,0
	 
	235,4
	94,0
	 
	188,3

	1
	Lạc
	95,0
	22,0
	209,0
	70,0
	23,0
	161,0

	2
	Đậu tương
	22,0
	12,0
	26,4
	24,0
	11,4
	27,3

	IV
	Rau các loại
	347,0
	142,0
	4927,4
	408,0
	154,0
	6283,2


(Nguồn: Chi cục thống kê thành phố Uông Bí năm 2013)
2.1.1. Trồng trọt

a. Cây hàng năm

Tổng diện tích gieo trồng các cây trồng chính năm 2010 là 3.835,0 ha, năm 2013 diện tích gieo trồng giảm 1,2 lần so với năm 2010 (chủ yếu giảm từ diện tích trồng cây lương thực, cây chất bột và cây công nghiệp ngắn ngày), trong đó diện tích lúa giảm 13,4%, ngô giảm 39%; các loại cây lấy bột có diện tích giảm  28,8% đã tác động không nhỏ tới cơ cấu và sản lượng các loại cây trồng.
Sản lượng lương thực giai đoạn năm 2010 đến 2013 giảm hơn 1,1 lần so với năm 2010, giảm bình quân 4,2%/năm trong đó lúa giảm 1.555,4 tấn, ngô giảm 234,5 tấn so với năm 2010. Các loại cây có củ có sản lượng giảm so với năm 2010 khoảng 427 tấn (giảm trung bình 10,8%/năm). Sản phẩm cây công nghiệp ngắn ngày cũng giảm đáng kể so với năm 2010 với 47 tấn (giảm trung bình 7,2%/năm). Tuy nhiên sản lượng rau củ các loại tăng so với năm 2010 khoảng 1.355,8 tấn (tăng trung bình 8,4%/năm).     
b. Cây lâu năm
* Cây ăn quả


Diện tích cây ăn quả thành phố Uông Bí giảm đáng kể từ 770,55 ha còn 721,7 ha năm 2013 (giảm gần 49 ha so với năm 2010 – giảm bình quân 2,2%/năm). Giảm nhiều nhất là diện tích trồng nhãn vải và cây có múi. Tuy nhiên với lợi thế cho thu hoạch sớm, mẫu mã đẹp, chất lượng thơm ngon, được thị trường đánh giá cao, cây vải chin sớm và thanh long ruột đỏ đang được mở rộng phát triển và thay thế cho những loại cây trồng khác kém hiệu quả trên địa bàn thành phố.     

Bảng 7:       Hiện trạng phát triển cây ăn quả thành phố Uông Bí giai đoạn 2010 - 2013 






Đơn vị tính: Diện tích – Ha; Năng suất Tạ/ha; Sản lượng – Tấn
	TT
	Hạng mục
	Năm 2010
	Năm 2013
	TTBQ (%/năm)

	
	
	Diện tích
	Sản lượng
	Diện tích
	Sản lượng
	Diện tích
	Sản lượng

	
	Tổng cộng
	770,55
	1.607,4
	721,7
	1.719,6
	-2,2
	2,3

	1
	Vải chín sớm
	 235,0
	 500,0
	288,7
	500,0
	7,1
	0,0

	2
	Thanh Long ruột đỏ
	10,0
	60,0 
	35,0
	181,0
	51,8
	44,5

	3
	Nhãn, vải còn lại
	589,5
	1.268,9
	325,6
	638,2
	-18,0
	-20,5

	4
	Cây có múi
	69,5
	338,5
	72,4
	400,4
	1,4
	5,8


(Nguồn: Chi cục thống kê thành phố Uông Bí năm 2013)
- Hiện trạng phát triển một số cây trồng chính

+ Cây Thanh Long ruột đỏ

Diện tích trồng Thanh Long năm 2013 là 35,0 ha, tăng gấp 3,5 lần diện tích năm 2010. Tăng trung bình 51,8%/năm. Sản lượng thanh long ruột đỏ của thành phố tăng nhanh với tăng trưởng bình quân 44,5%/năm đạt 181 tấn năm 2013, năng suất bình quân đạt gần 52 tạ/ha. 

+ Cây nhãn, vải các loại
Diện tích trồng nhãn, vải các loại năm 2013 là 614,3 ha, tăng 24,8 ha so với năm 2010. Trong đó diện tích trồng vải chín sớm trên địa bàn phường Phương Nam chiếm tới 47%. Sản lượng thu hoạch hàng năm chiếm tỷ trọng từ 39,4% (năm 2010) đến 78,3% (năm 2013) tổng sản lượng các loại nhãn vải của Thành phố. Sản lượng nhãn vải các loại năm 2013 đạt 1.138,2 tấn, giảm hơn 130,7 tấn so với năm 2010, nguyên nhân do một phần lớn diện tích nhãn vải của Thành phố đã được chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác. 
+ Cây cam, quýt, bưởi ( cây có múi)
Diện tích trồng cam, quýt, bưởi năm 2013 là 72,4 ha, tăng 2,9 ha so với năm 2010. Sản lượng năm 2013 đạt 400,4 tấn, năng suất trung bình 55,3 tạ/ha, tăng 61,9 tấn so với năm 2010.

Qua điều tra thực tế, diện tích trồng hiện nay chủ yếu phân tán, quy mô nhỏ (trồng trong vườn hộ gia đình), hoặc là trồng kết hợp với việc trồng rừng tập trung nên năng suất còn thấp, chất lượng chưa cao.

 * Nhận xét chung
Ngành trồng trọt thành phố Uông Bí có nhiều tiềm năng phát triển với những sản phẩm nông sản có thế mạnh và tính cạnh tranh cao. Tuy nhiên với khả năng về tài chính của nông hộ còn thấp, việc áp dụng khoa học công nghệ về giống, kỹ thuật canh tác và khả năng đầu tư để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa nông sản tập trung còn hạn chế, sản lượng và chất lượng sản phẩm nhìn chung chưa đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường.   
2.1.2. Chăn nuôi
Khó khăn lớn nhất của ngành chăn nuôi Thành phố hiện nay là thiếu sự phối hợp giữa người sản xuất và thị trường để tạo ra một chuỗi liên kết ổn định. Người sản xuất chăn nuôi vẫn phải qua khâu trung gian để bán sản phẩm của mình ra thị trường. Do đó, thu nhập, giá trị gia tăng chưa lớn, thậm chí có những lúc thua lỗ, gây khó khăn cho người chăn nuôi và tạo ra tâm lý không muốn tái đàn, không muốn tăng đàn.

Diễn biến phức tạp của dịch bệnh, giá nguyên liệu đầu vào (thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi) tăng cao, những quy định về môi trường chăn nuôi ngày càng chặt chẽ…cũng là những yếu tố tác động hạn chế tăng trưởng các chỉ tiêu ngành chăn nuôi của thành phố. 
Bảng 8:                     Hiện trạng ngành chăn nuôi giai đoạn 2010 - 2013
	TT
	Hạng mục
	ĐVT
	2010
	2013
	Biến động
tăng(+); giảm(-)
	Tốc độ TTBQ/năm (%)

	I
	Qui mô đàn
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Trâu
	con
	2000
	1800
	-200
	-3,5

	2
	Bò
	con
	2500
	2700
	200
	2,6

	3
	Lợn
	con
	12.005
	10.551
	-1454
	-4,2

	4
	Gia cầm
	1.000 con
	175
	195
	20
	3,7

	II
	Sản phẩm 
	
	
	
	
	

	1
	Thịt hơi
	tấn
	1849,3
	1862,9
	13,6
	0,2

	-
	Trâu
	tấn
	66,6
	64,7
	-1,9
	-1,0

	-
	Bò
	tấn
	201,8
	178,8
	-23,0
	-4,0

	-
	Lợn
	tấn
	1404,6
	1373,1
	-31,5
	-0,8

	-
	Gia cầm
	tấn
	176,3
	246,2
	69,9
	11,8

	2
	Trứng các loại
	triệu quả
	5,5
	6,2
	0,7
	4,1


(Nguồn: Chi Cục thống kê thành phố Uông Bí năm 2013)

So sánh với năm 2010: Đàn trâu giảm 10%, sản lượng thịt hơi giảm 2,8%; Đàn bò tăng 8,0%, tuy nhiên sản lượng thịt hơi giảm 11,4%. Đàn lợn giảm 12,1%, sản lượng thịt hơi giảm 2,2%. Duy nhất đàn gia cầm giữ tốc độ phát triển khả quan (tăng 11,4%), sản lượng thịt hơi tăng 39,6%, trứng các loại tăng 12,7%. 
2.2. Ngành Lâm nghiệp

a. Diện tích các loại rừng:


- Căn cứ kết quả cập nhật số liệu:
+ Đối chiếu hiện trạng đất lâm nghiệp tính đến hết năm 2013 so với kết quả rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng theo Quyết định 3523/2014/TTr-UBND ngày 27/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh:
+ Tổng hợp của các phòng ban chuyên môn, kết quả theo dõi diễn biến tài nguyên rừng của Trạm kiểm lâm Thành phố: kết quả trồng rừng,  khoanh nuôi thành rừng đến năm 2013 của ban quản lý rừng Yên Tử, hiện trạng đất lâm nghiệp phân theo 03 loại rừng thành phố Uông Bí đến năm 2012:

+ Tổng diện tích đất lâm nghiệp là 15.226,1 ha; Trong đó: rừng phòng hộ 1.760,4 ha; rừng sản xuất 10.842,8 ha; diện tích rừng đặc dụng 2.622,9 ha.
+ Diện tích đất có rừng là 13.400,4ha, chiếm 52,3% tổng diện tích tự nhiên của Thành phố, trong đó: rừng tự nhiên chiếm 26,9%, rừng trồng chiếm 56,6% tổng diện tích tự nhiên;
+ Diện tích đất rừng chưa có rừng: 1.825,7 ha, chiếm 7,1% diện tích tự nhiên.
b. Khai thác   

Nhìn chung hoạt động khai thác chủ yếu là khai thác gỗ từ rừng trồng keo, bạch đàn và khai thác nhựa thông. Năm 2010, sản lượng khai thác gỗ đạt 1.823,32 m3 tuy nhiên đến năm 2013 sản lượng khai thác tăng gấp gần 10 lần với 18.137 m3/năm, nguyên nhân tăng cao là diện tích trồng đã đến kỳ khai thác. Sản lượng nhựa thông khai thác năm 2013 đạt gấp 1,1 lần so với năm 2010.
Bảng 9:                   Hiện trạng sản xuất lâm nghiệp giai đoạn 2010 - 2013
	TT
	Hạng mục
	ĐVT
	Năm 2010
	Năm 2013
	Biến động 
tăng (+); giảm (-)
	Tốc độ TTBQ/năm (%)

	1
	Trồng rừng tập trung
	Ha
	315,80
	236,96
	-78,84
	-9,1

	2
	Diện tích rừng khoanh nuôi
	Ha
	1.420,37
	462,59
	-957,78
	-31,2

	3
	Chăm sóc, bảo vệ
	Ha
	12.624,24
	14.004,61
	1380,37
	3,5

	4
	Khai thác gỗ
	m3
	1.823,32
	18.137,00
	1.6313,68
	115,1

	5
	Khai khác Thông nhựa
	Tấn
	218
	240
	22,00
	3,3


(Nguồn: Chi cục thống kê thành phố Uông Bí 2013)
2.3. Ngành Thuỷ sản

Trong nhiều năm, nuôi trồng thủy sản thành phố Uông Bí đã đạt được những thành tích quan trọng và có những bước phát triển mạnh cả về diện tích và sản lượng. Tuy nhiên tiến trình đô thị hóa, công nghiệp hóa trong những năm gần đây đã làm giảm đáng kể diện tích nuôi trồng thủy sản của Thành phố, giảm từ 1.445 ha (năm 2010) còn 1.201,37ha (tính đến tháng 05/2014) giảm bình quân 13,4%/năm. Sản lượng nuôi trồng các loại vì thế giảm từ 2.650 tấn (năm 2010) còn 1.335 tấn năm 2011, đến năm 2013 còn 985 tấn. Mức giảm bình quân khoảng 28,1%/năm (giai đoạn 2010 đến 2013).  

- Loại thủy sản đang được nuôi thả chủ yếu là cá nước ngọt (cá rô phi, vược, trắm, chép, trôi, mè, ...) ngoài ra còn nuôi tôm thẻ chân trắng.

Bảng 10:                  Hiện trạng phát triển thủy sản Thành phố năm 2013

                              Đơn vị tính: Diện tích – Ha; Sản lượng – Tấn
	TT
	Tên phường, xã
	Tổng 
sản lượng
	Sản lượng đánh bắt
	Nuôi trồng

	
	
	
	
	Diện tích
	Sản lượng

	
	
	2011
	2013
	2011
	2013
	2011
	2013
	2011
	2013

	
	Tổng cộng
	2.318
	1.760
	983
	805
	1.200
	1.201
	1.335
	955

	1
	Phường Phương Nam
	440
	340
	230
	220
	160
	220
	210
	120

	2
	Phường Yên Thanh
	683
	545
	233
	240
	373
	320
	450
	305

	3
	Xã Điền Công
	700
	490
	250
	125
	400
	447
	450
	365

	4
	Phường Phương Đông
	145
	115
	80
	65
	80
	60
	65
	50

	5
	Phường Quang Trung
	282
	250
	152
	135
	150
	155
	130
	115

	6
	Phường Trưng Vương
	58
	20
	33
	20
	32
	 
	25
	 

	7
	Phường Nam Khê
	10
	0
	5
	0
	5
	 
	5
	 


(Nguồn: Chi cục thống kê thành phố Uông Bí năm 2013)
b. Công nghệ, kỹ thuật nuôi thuỷ sản:


Hiện nay, nuôi trồng thủy sản có 03 hình thức nuôi: Quảng canh cải tiến, bán thâm canh và thâm canh. Đối tượng nuôi thâm canh, bán thâm canh chủ yếu là tôm chân trắng trong vùng nước lợ. Đối tượng nuôi quảng canh cải tiến bao gồm một số loài cá nước lợ: cá rô phi, cá vược, ...  
Đến tháng 6 năm 2014, diện tích nuôi trồng thủy sản của Thành phố đạt 1.201,37 ha, sản lượng nuôi đạt 985,0 tấn các loại (chiếm 55% tổng sản lượng thủy sản trong năm). Tập trung chủ yếu tại 5 phường, xã là: Phương Nam, Yên Thanh, Điền Công, Phương Đông và Quang Trung. 
c. Đánh giá chung về hiện trạng nuôi trồng thuỷ sản

Thuận lợi:

- Nuôi trồng thuỷ sản trong những năm gần đây được coi là thế mạnh của ngành nông nghiệp Thành phố, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp Thành phố cũng như ngành Thuỷ sản Quảng Ninh.

- Hệ thống giao thông, điện và hệ thống thuỷ lợi đã được quan tâm đầu tư trong những năm gần đây, đáp ứng một phần nhu cầu sản xuất.


- Phong trào nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn trong mấy năm gần đây có những bước phát triển về hình thức và quy mô. Người dân đã yên tâm đầu tư và thu nhập từ nuôi trồng thuỷ sản đã trở thành nguồn thu nhập chính của nhiều hộ gia đình, góp phần tích cực nâng cao đời sống trong vùng nông thôn.


- Việc áp dụng các giống nuôi ngắn ngày có giá trị kinh tế cao đã được nhiều hộ nông dân áp dụng và đã đạt hiệu quả. Đối tượng nuôi tôm thẻ chân trắng ngày càng được mở rộng và chuyển dần sang hình thức nuôi thâm canh (chủ yếu trên địa bàn phường Yên Thanh).

Khó khăn, tồn tại:


- Do chưa có quy hoạch nên việc đầu tư nuôi trồng thủy sản còn manh mún gây lãng phí nguồn tài nguyên đất, mặt nước.


- Đầu tư nuôi trồng thuỷ sản đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn, nên khả năng phát huy nội lực còn nhiều hạn chế. Việc tiếp cận các nguồn vay ưu đãi còn khó khăn, trong khi nhu cầu của người dân vay vốn để phát triển nghề cá là rất lớn.
- Các hình thức nuôi áp dụng hiện mới là quảng canh cải tiến, bán thâm canh, số mô hình nuôi thâm canh còn ít, hiệu quả chưa được khẳng định.

- Thiếu nguồn nhân lực có trình độ, tay nghề cao.


- Giá thức ăn, thuốc thú y thuỷ sản liên tục tăng cao dẫn đến chi phí đầu tư sản xuất cao hơn so với trước, ảnh hưởng đến lợi nhuận của người nuôi.

3. Thực trạng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung thành phố Uông Bí

Trong những năm qua phát triển sản xuất nông nghiệp Uông Bí gặp không ít những khó khăn do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, tình hình sâu bệnh, dịch bệnh diễn biến phức tạp…diện tích đất nông nghiệp liên tục giảm cho phát triển đô thị và công nghiệp. Tuy nhiên sản xuất nông nghiệp Thành phố vẫn duy trì tốt tốc độ tăng trưởng ổn định, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đa dạng hoá sản phẩm nông nghiệp, gắn sản xuất với tiêu thụ. Ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học, có nhiều giống cây trồng vật nuôi có năng suất cao, công tác VSATTP đã được quan tâm đáp ứng được yêu cầu của thị trường. 
Sản xuất nông nghiệp Thành phố bước đầu chuyển dịch từ sản xuất nhỏ lẻ, phân tán sang hình thành các vùng sản xuất hàng hoá, khu chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản tập trung mang lại giá trị kinh tế cao được thị trường tin dùng như sản phẩm vải chin sớm Phương Nam, thanh long ruột đỏ, và những sản phẩm thủy sản chất lượng cao. Đặc biệt sản phẩm Mai vàng Yên Tử không chỉ mang giá trị về kinh tế mà còn có ý nghĩa lớn hơn về văn hóa, tâm linh đặc sắc gắn với khu di tích thiêng Yên Tử hiện đang được Thành phố quan tâm bảo tồn và phát triển. Những sản phẩm khai thác từ rừng trên địa bàn Thành phố cũng rất đa dạng với nhiều loại cây có giá trị như cây dược liệu, nấm Linh Chi…Cây thông nhựa không chỉ mang lại cảnh quan thiên nhiên và môi trường sinh thái mà còn đem lại giá trị lớn về kinh tế với sản lượng nhựa khai thác hàng năm.
  Do đặc điểm đồi núi dốc chiếm phần lớn diện tích tự nhiên, địa hình bị chia cắt bởi các dãy núi, những lạch triều. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp của Thành phố chiếm tỷ trọng nhỏ (hơn 10% diện tích đất tự nhiên) nằm phân tán, địa hình cao thấp bậc thang khó khăn để phát triển những cánh đồng hoặc vùng sản xuất lớn tập trung quy mô lớn. Sản phẩm nông sản hàng hóa của Thành phố chưa đủ đáp ứng nhu cầu về sản lượng cho thị trường tiêu thụ trong và ngoài Tỉnh. 
II. KẾT LUẬN VỀ NHỮNG NGUỒN LỰC CHỦ YẾU ĐỂ PHÁT TRIỂN CÁC VÙNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA NÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG THÀNH PHỐ UÔNG BÍ
1. Với vị trí địa lý và lợi thế nằm trên trục kinh tế  Đông  Bắc - ĐBSH với hành lang QL18A là khu vực phát triển kinh tế - sinh thái - du lịch, thành phố Uông Bí có điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế nói chung, phát triển các vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung nói riêng.

2. Các điều kiện tự nhiên: khí hậu, tiềm năng đất đai, tiềm năng rừng rất thích hợp để Thành phố phát triển nhiều sản phẩm nông lâm thủy sản hàng hóa đặc thù có giá trị kinh tế cao. 
3. Kiến thức của người dân Thành phố về sản xuất hàng hóa và thị trường cùng với việc áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ và kinh nghiệm sản xuất là điều kiện thuận lợi cho phát triển các vùng hàng hóa tập trung ổn định, vững chắc.

III. THỰC TRẠNG HỆ THỐNG HẠ TẦNG PHỤC VỤ SẢN XUẤT 
1. Giao thông nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp

Trong những năm qua hệ thống giao thông nội đồng được đầu tư xây dựng tương đối hoàn chỉnh và đồng bộ. Tỷ lệ cứng hóa các trục chính nội đồng đạt 75%; các tuyến đường nhánh được cứng hóa đạt 62%, được kết nối với hệ thống giao thông nông thôn cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất nông nghiệp, góp phần quan trọng trong việc lưu thông hàng hóa. 

2. Thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp
- Tổng chiều dài tuyến đê bao của Thành phố là 30,70km, trong đó có 28,70km đê cấp 4 và 2km là đê cấp 5. Có 28 cống dưới đê làm nhiệm vụ điều tiết nước phục vụ sản xuất và tiêu úng mùa mưa bão hàng năm. 

Tuyến đê bao trên địa bàn chủ yếu là đắp bằng thủ công nằm trong hệ cao triều vùng ven biển Bắc bộ, hàng năm bị sạt lở nhiều. 


- Các công trình thuỷ lợi được phân ở 2 vùng:


+ Vùng phía Bắc đường 18A: vùng này có các hồ chứa nước lớn: Hồ Yên Trung diện tích 50 ha, hồ Tân Lập diện tích 16 ha, các công trình đập tràn, hệ thống kênh mương vừa và nhỏ. Phần lớn các công trình này bị đất đá lấp đầy vì vậy chỉ đảm bảo tưới được 2/3 diện tích lúa mùa. Các kênh dẫn nước là kênh đất gây tổn thất nước và không đảm bảo diện tích tưới theo thiết kế.


+ Vùng phía Nam đường 18A: hệ thống thuỷ lợi chủ yếu là các trạm bơm và kênh dẫn nước đảm bảo khả năng tưới tiêu trên 90%.

- Hệ thống kênh chính gồm:

+ Kênh N2 là hệ thống dẫn nước chính từ hồ Yên Lập cung cấp nước tưới cho hầu hết các diện tích canh tác thông qua các tuyến kênh nhánh.

+ Hệ thống kênh nội đồng cung cấp nước cho các xứ đồng đến nay cơ bản đã được Thành phố đầu tư, nâng cấp cơ bản đáp ứng nhu sản xuất. 

- Hệ thống hồ đập: Gồm hồ Yên Trung và hồ Tân Lập cung cấp một phần nước sản xuất nông nghiệp cho những diện tích đất canh tác gần đường 18A.

- Hệ thống trạm bơm gồm có:

+ Trạm bơm Sông Sinh với công suất 400 m3/h 

+ Trạm bơm Đường Cả với công suất 600 m3/h


+ Trạm bơm Hồng Hà với công suất 1.000 m3/h


+ Trạm bơm Phong Thái với công suất 1.000 m3/h


+ Trạm bơm Bạch Đằng với công suất 1.300 m3/h.

Nhận xét chung:

Mặc dù hệ thống các công trình thuỷ lợi của Thành phố đã được quan tâm đầu tư, nâng cấp và cải tạo song nguồn vốn đầu tư vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ phát triển sản xuất, còn nhiều trạm bơm, kênh dẫn, hồ đập lâu năm xuống cấp chưa được tu sửa, cải tạo, hạn chế khả năng cấp nước và tiêu úng. 

 3. Điện phục vụ sản xuất nông nghiệp
Nguồn điện sinh hoạt được cung cấp từ hệ thống điện lực miền Bắc và hệ thống các nhà máy nhiệt điện Uông Bí 1 và Uông Bí 2 (công suất 300MW và 330MW), cơ bản đáp ứng 100% nhu cầu sử dụng của người dân Thành phố. Tuy nhiên khả năng cung cấp điện cho phát triển sản xuất nông nghiệp còn nhiều hạn chế (khoảng 70% nhu cầu sử dụng). 
Phần thứ ba
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT HÀNG HÓA NÔNG NGHIỆP

TẬP TRUNG THÀNH PHỐ UÔNG BÍ ĐẾN NĂM 2015

ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU QUY HOẠCH SXNN HÀNG HÓA TẬP TRUNG

1. Quan điểm quy hoạch


- Quy hoạch vùng sản xuất  hàng hóa nông nghiệp tập trung thành phố Uông Bí đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội Thành phố Uông Bí , định hướng phát triển nông nghiệp Tỉnh Quảng Ninh, thống nhất với các quy hoạch ngành  của Thành phố. 

- Quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung thành phố Uông Bí trên cơ sở khai thác những lợi thế đặc thù của các điều kiện tự nhiên – kinh tế - xã hội của Thành phố để tăng sức cạnh tranh của sản phẩm. 

- Phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững phù hợp với mục tiêu tăng trưởng của Tỉnh và Thành phố. Cơ cấu ngành nông nghiệp từng bước chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, trong đó giá trị những sản phẩm nông nghiệp hàng hóa tập trung chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá trị sản phẩm nông nghiệp. Ưu tiên phát triển những lĩnh vực mũi nhọn, đảm bảo giữ ổn định môi trường sinh thái.  


- Phát triển vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung gắn với hệ thống hạ tầng phát triển, đầu tư trang thiết bị, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật thâm canh tăng năng suất, đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.  

- Phát triển vùng sản xuất nông sản hàng hóa phải gắn với hoạt động chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tạo ra chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ nhằm tăng giá trị sản phẩm, và hiệu quả kinh tế.
2. Mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung

- Đến năm 2015 

+ Giá trị sản xuất của hàng hóa nông sản tập trung chiếm 18,0% tổng giá trị ngành nông nghiệp. Góp phần thúc đẩy tăng trưởng GTSX ngành nông nghiệp Thành phố đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 6,0%/năm trong đó:
· Lĩnh vực nông nghiệp tăng

: 3,3%/năm.

· Lĩnh vực lâm nghiệp tăng

: 26,8%/năm.

· Lĩnh vực thủy sản tăng


: 4,2%/năm.

+ Giá trị tăng thêm trên 01 đơn vị diện tích đất canh tác tăng bình quân 50 – 60 triệu đồng/ha.
- Giai đoạn 2016 – 2020
+ Giá trị sản xuất tại các vùng hàng hóa tập trung chiếm 25% so với tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. Góp phần thúc đẩy tăng trưởng GTSX ngành nông nghiệp Thành phố đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 5,5%/năm trong đó:
· Lĩnh vực nông nghiệp tăng

: 3,5%/năm.

· Lĩnh vực lâm nghiệp tăng

: 11,7%/năm.

· Lĩnh vực thủy sản tăng


: 4,4%/năm.

+ Giá trị tăng thêm trên 01 đơn vị diện tích đất canh tác tăng bình quân 90 - 100 triệu đồng/ha.
II. DỰ BÁO NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI SẢN XUẤT HÀNG HÓA NÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG THÀNH PHỐ UÔNG BÍ
1. Bối cảnh quốc tế

- Trong khi trên thế giới, khái niệm sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn đã hình thành từ rất lâu. Hiện nay, các nước phát triển đã hình thành những vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, phát triển bền, các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã và đang phát huy hiệu quả không những về kinh tế mà còn mang lại giá trị về xã hội và môi trường.

- Xu hướng hội nhập và hợp tác kinh tế quốc tế: với việc nước ta tham gia vào các tổ chức như AFTA, APRC, đặc biệt là gia nhập WTO, đây là cơ hội rất thuận lợi để mở rộng quan hệ hợp tác trên nhiều mặt, trong có có lĩnh vực nông nghiệp.. 
- Bên cạnh những thuận lợi, thì khó khăn thách thức gặp phải cũng không nhỏ do hàng hóa trong nước sản xuất ra bị cạnh tranh quyết liệt với các mặt hàng cùng chủng loại của các nước ASEAN, Trung Quốc…trên các thị trường truyền thống như Liên minh châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản...

2. Bối cảnh trong nước

- Sau thời kỳ đổi mới, sản xuất nông nghiệp hàng hóa ngày càng phát triển đang nỗ lực từng bước vươn tới một nền nông nghiệp hàng hoá bền vững với kỹ thuật tiên tiến và cơ cấu đa ngành. 
- Phát triển thị trường xuất khẩu đạt được nhiều thành tựu quan trọng: mở ra thị trường mới, thâm nhập và khai thác tốt hơn những thị trường truyền thống. Các chủ thể tham gia xuất khẩu không ngừng được mở rộng.

- Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 - 2015 với mục tiêu “Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh”. Bảo đảm phúc lợi xã hội và an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tăng cường hoạt động đối ngoại và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

3. Dự báo về biến đổi khí hậu toàn cầu ảnh hưởng đến SXNN

Các tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu có thể ảnh hưởng tới SXNN ở Uông Bí như sau:

- Xuất hiện thời tiết cực đoan như lũ lụt, hạn hán thường xuyên hơn.

- Nhiệt độ trung bình tăng. Ảnh hưởng xấu tới năng suất của phần lớn cây ngũ cốc (10C đối với ngô, 20C cho lúa nước). Nếu nhiệt độ tăng trên 30C thì sẽ gây ra tình trạng căng thẳng cho tất cả các loại cây trồng ở tất cả các vùng (Fisher et al 2002; Rosenzweig et al 2001).

- Suy giảm chất lượng đất sẽ ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm. Nguyên nhân do nhiệt độ tăng, độ ẩm của đất giảm, đất cằn có độ ẩm thấp hơn 3 lần đất rừng (UNCCD NAP, 2002). Bên cạnh đó là sự phân bố lượng mưa không đều trong các năm kết hợp với việc khai thác sử dụng tài nguyên đất, rừng không hợp lý. 

4. Dân số và lao động

4.1. Dân số 


- Đến năm 2015 


Tốc độ tăng dân số trung bình của Thành phố khoảng 0,6% (cao hơn 1 lần so với 2013). Số lao động trong độ tuổi tăng 1%/năm (cao hơn 1 lần so với năm 2013).


- Giai đoạn 2016 – 2020


Tốc độ tăng trưởng bình quân dân số Thành phố khoảng 1,2%/năm. Lao động trong độ tuổi chiếm khoảng 49,7%, cao hơn so với năm 2013 trên 3.000 lao động. Trong đó:
· Lao động Nông nghiệp

: 7.829 lao động, chiếm 12,5%.

· Lao động CN, TTCN, XD
: 35.951 lao động, chiếm 57,4%.

· Lao động TMDV, DL

: 18.835 lao động, chiếm 30,1%.
Bảng 11:                  Dự báo quy mô dân số thành phố Uông Bí đến năm 2015,
 định hướng đến năm 2020

	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2013
	Năm 2015
	Năm 2020

	1
	Dân số trung bình
	người
	117197
	118603
	126149

	2
	Tổng số hộ gia đình
	hộ
	29897
	30498
	32053

	3
	Lao động trong các ngành kinh tế
	người
	58186
	59593
	62633

	4
	Tỷ lệ tăng dân số
	%
	1,58
	1,20
	1,00


(Nguồn: Kết quả tính toán của Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp)

+ Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 0,2% (theo tiêu chí mới), nâng mức sống của các hộ đã thoát nghèo, tránh tình trạng tái nghèo. 
4.2. Lao động

Đến năm 2015, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tăng dần lực lượng lao động trong các lĩnh vực Công nghiệp - Xây dựng với và Thương Mại – Dịch vụ. Lao động trong lĩnh vực nông nghiệp có xu hướng giảm mạnh. Lao động nông nghiệp đến năm 2015 chiếm tỷ trọng 17,4% trong cơ cấu lao động của Thành phố.
Đến năm 2020 dự báo sô lao động tham gia sản xuất nông nghiệp tiếp tục giảm mạnh, chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu lao động khoảng 12,5%. 
Bảng 12:                Dự báo về lao động thành phố Uông Bí đến năm 2015, 
định hướng đến năm 2020

	TT
	Hạng mục
	ĐVT
	Năm 2015
	Năm 2020
	Tăng (+); giảm(-)

	1
	Lao động chi theo lĩnh vực
	người
	59593
	62633
	3040

	a
	Nông lâm thuỷ sản
	người
	10369
	7829
	-2540


	-
	Nông nghiệp
	người
	8695
	6571
	-2124

	-
	Lâm nghiệp
	người
	421
	273
	-148

	-
	Thủy sản
	người
	1253
	985
	-268

	b
	Công nghiệp XD
	người
	32299
	35951
	3652

	c
	Thương mại dịch vụ
	người
	16924
	18853
	1929

	2
	Cơ cấu sử dụng lao động
	%
	100,00
	100,00
	

	a
	Nông lâm thuỷ sản
	%
	17,40
	12,50
	

	-
	Nông nghiệp
	%
	14,59
	10,49
	

	-
	Lâm nghiệp
	%
	0,71
	0,44
	

	-
	Thủy sản
	%
	2,10
	1,57
	

	b
	Công nghiệp XD
	%
	54,20
	57,40
	

	c
	Thương mại dịch vụ
	%
	28,40
	30,10
	


(Nguồn: Kết quả tính toán của Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp)
5. Dự báo nhu cầu tiêu thụ trên địa bàn thành phố

- Hiện trạng dân số thành phố Uông Bí là 117.197 người, trong đó, dân số thành thị chiếm 83% (97.274 người). Dự báo dân số thành phố Uông Bí đến năm 2020 sẽ tăng lên thành 126.149 người, trong đó, dân số đô thị chiếm khoảng 90% ( 113.534 người).
- Ngoài ra, thành phố Uông Bí có nhiều di tích lịch sử văn hóa đặc biệt là di tích Yên Tử - kinh đô của Phật giáo Trúc Lâm, do vậy, hàng năm thành phố Uông Bí sẽ đón một lượng lớn khách du lịch.

- Căn cứ vào dự báo nhu cầu dinh dưỡng và một số mặt hàng lương thực, thực phẩm cho người dân và khách du lịch, trên địa bàn thành phố theo tính toán và dự báo của UB Quốc gia về an ninh lư​ơng thực và dinh d​ưỡng quốc gia đến năm 2020 cho thấy:

Bảng 13:                  Dự báo về nhu cầu tiêu thụ nông sản của thành phố 

đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

	TT
	Hạng mục
	Năm 2015
	Năm 2020

	
	
	BQ/ người/ năm (kg)
	Nhu cầu tại chỗ 

(tấn)
	Nhu cầu cho khách du lịch (tấn)
	Tổng nhu cầu (tấn)
	BQ/ người/ năm (kg)
	Nhu cầu tại chỗ 

 (tấn)
	Nhu cầu cho khách du lịch (tấn)
	Tổng nhu cầu (tấn)

	1
	Thóc
	220
	25.180
	13.500
	38.680
	210
	25.262
	15.120
	40.382

	2
	Rau các loại
	110
	12.590
	24.000
	36.590
	120
	14.435
	26.880
	41.315

	3
	Quả các loại
	50
	5.723
	8.000
	13.723
	70
	8.421
	8.960
	17.381

	4
	Tôm, cá
	9
	1.067
	670
	1.746
	10
	1.299
	850
	2.160

	5
	Thịt các loại
	28
	3.205
	4.200
	7.405
	33
	3.970
	4.704
	8.674

	-
	Thịt bò
	3
	343
	3.200
	3.543
	4
	421
	3.584
	4.005

	-
	Thịt trâu
	1
	114
	200
	314
	2
	180
	224
	404

	-
	Thịt gia cầm
	5
	572
	850
	1.422
	6
	722
	952
	1.674

	-
	Thịt lợn
	19
	2.175
	1.760
	3.935
	22
	2.646
	1.971
	4.618

	6
	Trứng (1.000quả)
	50
	5.723
	3.500
	9.223
	70
	8.421
	3.920
	12.341


(Định mức theo UB Quốc gia về an ninh lư​ơng thực và dinh d​ưỡng quốc gia)
- Về lương thực: trong những năm tới khả năng sản xuất lương thực của thành phố vẫn đáp ứng được nhu cầu cho người và một phần cho chăn nuôi, phần thiếu hụt về thức ăn cho chăn nuôi sẽ nhập các loại thức ăn chế biến từ ngoài thành phố. Sản xuất lương thực trong thành phố chủ yếu để đảm bảo an ninh lương thực trong khu vực, không đặt vấn đề sản xuất để xuất khẩu.

- Rau đậu các loại: với tốc độ tăng dân số và lượng khách du lịch đến thành phố Uông Bí như đã tính ở trên thì nhu cầu về rau đậu thực phẩm đến năm 2015 là 36.590 tấn, năm 2020 là 41.315 tấn. Trong giai đoạn 2014 - 2020, sản xuất rau trên địa bàn tập trung chủ yếu phục vụ cho thành phố là chính. Vì lượng rau sản xuất của toàn thành phố Cung không đủ Cầu.

- Quả tươi các loại: với nhu cầu tiêu thụ quả tươi bình quân đầu người liên tục tăng, đến năm 2015 nhu cầu quả tiêu thụ trong khu vực là 13.723 tấn, năm 2020 là 17.381 tấn. Sản phẩm quả vẫn được ưu tiên tiêu thụ trong thành phố ngoài ra mới tính bán ra thị trường ngoài thành phố và xuất khẩu.
- Thủy sản: nhu tiêu thụ tôm, cá các loại toàn thành phố và khách du lịch  năm 2015 ước đạt 1.746 tấn và đạt 2.100 tấn vào năm 2020. Nhu cầu tiêu tụ tại thành phố là rất lớn, ngoài cung cấp dân sở tại còn cung cấp 1 lượng lớn cho khách du lịch. Do vậy thị trường nội thị vẫn được xác định ưu tiên hàng đầu.
- Thịt các loại và trứng: với tốc độ tăng dân số hiện nay và lượng khách du lịch đến khu vực, dự báo nhu cầu tiêu thụ đến năm 2015 là 7.405 tấn thịt hơi các loại; năm 2020 là 8.674 tấn thịt hơi các loại.
6. Dự báo thị trường tiêu thụ ngoài thành phố

6.1. Thị trường trong nước
- Ngoài thành phố Uông Bí thì xác định thị trường chính là các thị xã Quảng Yên, thành phố: Hạ Long, Móng Cái, Cẩm Phả; khu du lịch Bãi Cháy. Những thị trường tiềm năng của các Tỉnh thành phố: Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Lạng Sơn…
- Quá trình phát triển kinh tế xã hội nước ta những năm tới, nhu cầu nông sản thị trường trong nước sẽ rất lớn. Theo tài liệu dự báo dân số đến năm 2020 nước ta sẽ có 100 triệu người, trong đó dân số đô thị sẽ chiếm khoảng 40%. Nhu cầu sử dụng tăng nhanh, cùng với đó là yêu cầu cao về chất lượng và vệ sinh thực phẩm, nhất là các khu dân cư tập trung. 

- Theo kết quả điều tra của Viện Dinh dưỡng quốc gia, tiêu thụ rau tươi tại các vùng đô thị và ven đô thị đạt 0,3-0,4 kg/người/ngày. Dự báo đến 2020, nhu cầu tiêu thụ của người dân thành thị là 150 kg/người/năm, cao hơn mức trung bình của các vùng nông thôn là 120 kg/người/năm.

- Dự báo một số xu hướng sẽ tiếp tục phát triển:

+ Nhu cầu về thịt gia cầm, thịt lợn và các sản phẩm chế biến sẽ ngày càng lớn, đặc biệt là yêu cầu về nguồn gốc xuất xứ, vệ sinh thực phẩm ngày càng cao. 

+ Các sản phẩm rau quả chế biến, đóng hộp, đóng lọ và các loại rau quả thực phẩm tươi thái sẵn để nấu ăn sẽ được tiêu thụ ngày càng nhiều.

+ Yêu cầu về sản phẩm Rau an toàn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng sẽ ngày càng lớn.

6.2. Thị trường nước ngoài
Thị trường nông sản trên địa bàn Uông Bí định hướng cho thị trường nước ngoài như Trung Quốc, Mỹ, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, … và EU.
Ngành nông, lâm và thủy sản thành phố tập trung vào các sản phẩm Vải chín sớm Phương Nam, Dầu thơm chiết suất từ nhựa thông, thủy sản, ….
Xu hướng thị trường xuất - nhập khẩu nông sản thế giới đang được kiểm soát bởi hệ thống đại siêu thị, tập đoàn đa quốc gia với các tiêu chuẩn ngặt nghèo về chất lượng cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm. Do đó, để nâng cao giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp của thành phố Uông Bí, các vùng chuyên canh rau, hoa, quả cần đẩy mạnh áp dụng tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp.

7. Dự báo về các tiến bộ khoa học và công nghệ có thể áp dụng


Dự báo các tiến bộ khoa học - công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học sẽ trở nên phổ biến và mang lại tác động tích cực thúc đẩy hoạt động sản xuất của các ngành cả về lượng và chất trong các giai đoạn đến 2020 bao gồm:

- Trong nông nghiệp: tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi có ưu thế thích nghi với điều kiện ngoại cảnh, có năng suất và phẩm chất cao đáp ứng với yêu cầu ngày càng phong phú và đa dạng của thị trường. Đồng thời có thời gian sinh trưởng hợp lý, phù hợp với yêu cầu bố trí cơ cấu mùa vụ đối với các cây ngắn ngày, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất và phát huy được các điều kiện sinh thái của từng địa bàn (các chế độ nhiệt, ẩm), với cây lâu năm sẽ rút ngắn thời kỳ kiến thiết cơ bản, sớm cho sản phẩm. 

- Trong ngư nghiệp: công nghệ sinh học được ứng dụng để phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất các loài, giống thủy sản phục vụ cho yêu cầu mở rộng quy mô sản xuất theo hướng đa dạng hóa. Công nghệ sinh học còn được ứng dụng trong sản xuất, cung cấp thức ăn cho thủy sản nuôi, phòng ngừa dịch bệnh.v.v…

- Công nghệ sinh học còn được ứng dụng trong các hoạt động xử lý chất thải, xử lý môi trường sản xuất, bảo quản, chế biến nông - lâm - thủy sản, kiểm tra dư lượng kháng sinh, thuốc trừ sâu, kim loại nặng và độc tố tảo độc… trong các nông - thủy sản hàng hóa đáp ứng với yêu cầu vệ sinh - an toàn thực phẩm đang ngày càng khắt khe của thị trường, đặc biệt với các sản phẩm xuất khẩu.


Các tiến bộ về công nghệ canh tác sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, trở nên phổ biến trong hoạt động sản xuất như: thủy canh (canh tác không dùng đất), canh tác trong hệ thống nhà kính, nhà lưới gắn với các công nghệ thâm canh cao (tự động hóa hệ thống tưới, ánh sáng, bón phân…). Các công nghệ canh tác mới sẽ mang lại năng suất, phẩm chất sản phẩm cao đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, cho phép tiết kiệm diện tích đất canh tác.


Tiến bộ về công nghệ thông tin góp phần nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, tổ chức sản xuất theo hướng thâm canh tự động hóa, giảm lao động thủ công, giảm nguyên liệu đầu vào, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

III. QUY HOẠCH VÙNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA NÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG

1. Quy hoạch vùng sản xuất Vải sớm chín sớm Phương Nam 
1.1. Thực trạng cây Vải chín sớm Phương Nam trên địa bàn Uông Bí

- Hiện nay, diện tích trồng vải chín sớm trồng tập trung chủ yếu tại phường Phương Nam với quy mô năm 2013 đạt diện tích là 288,7 ha sản lượng thu hoạch ước đạt trên 500 tấn. 

- Lợi thế của cây vải Phương Nam là thời điểm thu hoạch sớm hơn những giống vải khác. Vải chín sớm Phương Nam có hương vị thơm ngon, mẫu mã đẹp được thị trường đánh giá cao, đúng với những tiêu chuẩn về chất lượng mà Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh đã cấp “Nhãn hiệu tập thể Vải chín sơm Phương Nam”. Vải chín sớm khá thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của vùng đất phường Phương Nam (vùng bãi triều dọc hai bờ sông Đá Bạc). Nếu di thực, giống Vải chín sớm Phương Nam chỉ duy trì được 1 - 2 năm đầu và chất lượng vải bị suy giảm (quả nhiều gai, gai nhọn, chua và chín muộn hơn), đây là khó khăn lớn nhất trong công tác định hướng và phát triển sản phẩm vải chín sớm trên địa bàn Thành phố.
- Hiệu quả kinh tế mà cây Vải chín sớm đem lại từ 180 đến 200 triệu/ha, cao hơn nhiều so với những loại cây ăn quả khác cùng điều kiện phát triển, người sản xuất đã quan tâm nhiều hơn trong việc đầu tư sản xuất, tuy nhiên mức độ áp dụng tiến bộ kỹ thuật chưa cao, mật độ phát triển chưa đảm bảo gây lãng phí tài nguyên đất đai và ảnh hưởng tới năng suất sản lượng của sản phẩm, hiệu quả kinh tế mang lại chưa tương xứng với tiềm năng.
* Đánh giá chung

Thuận lợi


- Khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp trồng cây vải sớm đối với vùng đất phường Phương Nam.


- Chất lượng vải: thơm, ngọt, vỏ mỏng, gai thưa, mẫu mã quả đẹp.


- Giá thành bán Vải chín sớm Phương Nam cao.


- Có thị trường tiêu thụ tiềm năng cả trong và ngoài nước.


- Khả năng kháng sâu bệnh cao.


- Sản phẩm Vải chín sớm Phương Nam đã được xây dựng thương hiệu.

Khó khăn

- Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất, thâm canh tăng năng suất Vải chín sớm Phương Nam đã được quan tâm nhưng còn nhiều hạn chế.  

- Cơ sở hạ tầng, chế biến sản phảm Vải chín sớm còn hạn chế.

- Đầu ra sản phẩm đôi khi bị tư thương ép giá, không đúng với giá trị thực của sản phẩm.

1.2. Quy hoạch vùng sản xuất vải chín sớm Phương Nam – thành phố Uông Bí đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. 

1.2.1. Quan điểm quy hoạch
- Mở rộng quy mô vùng trồng vải chin sớm trên những diện tích trồng vải hiện trạng nhưng chưa đủ mật độ; trên diện tích trồng cây lâu năm có hiệu quả kinh tế thấp.

- Sử dụng hiệu quả tài nguyên những diện tích đất xen kẹt, tại các khu dân cư, bờ ao, bờ ruộng, đất xen canh…
- Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất theo hướng thâm canh tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. 
- Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho sản xuất, xây dựng hệ thống bảo quản, sơ chế và thị trường tiêu thụ ổn định nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.

1.2.2. Xác định địa bàn quy hoạch


Căn cứ vào tính chất đặc thù về thổ nhưỡng, khí hậu và tính thích nghi của cây vải chín sớm trên vùng đất phường Phương Nam, dự kiến phát triển vùng trồng vải chín sớm tại xã Phương Nam trên những địa bàn: Phong Thái, Cẩm Hồng, Đá Bạc, Bạch Đằng 1, Bạch Đằng 2, Hiệp Thanh, Hồng Hà, Hồng Hải. 

1.2.3. Mục tiêu quy hoạch
- Đến năm 2015: tổng diện tích trồng đạt 350,0 ha.

- Giai đoạn 2016 - 2020: Không mở rộng diện tích trồng mới, tập trung vào cải tạo, trồng bổ sung thay thế cây già, cây chết. Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào khâu chăm sóc, từng bước tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. 
1.2.4. Phương án quy hoạch

a) Quy mô 

Phát triển trồng mới đến năm 2015 là 61,3 ha, trong đó:

- Trồng dặm (trồng xen) 50 ha. 
- Trồng mới tập trung 11,3 ha.
Bảng 14:          Quy hoạch vùng trồng vải chín sớm tập trung thành phố Uông Bí

đến năm 2015, định hướng đến 2020

     Đơn vị tính: Ha
	TT
	Tên phường/xã
	Tổng DT đến 2020
	Hiện trạng 
	DT mở rộng 2014-2015
	2016-2020
	TTBQ (%/năm)

	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó trồng xen
	Tổng số
	

	 
	Toàn Thành phố
	350,0
	288,7
	61,3
	50,0
	0,0
	10,1

	
	P. Phương Nam
	350,0
	288,7
	61,3
	50,0
	0,0
	10,1

	1
	Phong Thái
	83,6
	82,6
	1,0
	1,0
	0,0
	0,6

	2
	Hiệp Thanh
	52,4
	50,0
	2,4
	0,0
	0,0
	2,4

	3
	Cẩm Hồng
	42,0
	37,0
	5,0
	4,0
	0,0
	6,5

	4
	Đá Bạc
	27,2
	21,0
	6,2
	5,0
	0,0
	13,8

	5
	Bạch Đằng 1
	38,2
	14,5
	23,7
	20,0
	0,0
	62,3

	6
	Bạch Đằng 2
	37,7
	14,7
	23,0
	20,0
	0,0
	60,1

	7
	Hiệp An 2
	12,7
	12,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8
	Hiệp An 1
	1,4
	1,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	Hiệp Thái
	4,0
	4,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10
	Hợp Thành
	4,0
	4,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12
	An Hải
	2,0
	2,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13
	Phương An
	6,8
	6,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	14
	Hồng Hà
	20,0
	20,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	15
	Hồng Hải
	18,0
	18,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


(Nguồn: Kết quả tính toán của Viện QH&TKNN)
b) Năng suất sản lượng


- Đến năm 2015: Diện tích cho thu hoạch trên 288,7 ha (tăng 14%); Sản lượng ước đạt 1.010,5 tấn (tăng 102,1%) so với năm 2013. Năng suất bình quân 35 tạ/ha.  

- Đến năm 2020: Diện tích trồng và cho thu hoạch là 350,0 ha (tăng 21,2%);  Sản lượng ước đạt trên 1.575,0 tấn (tăng gần 60%) so với năm 2015 với năng suất bình quân 45 tạ/ha.
Bảng 15:                  Các chỉ tiêu quy hoạch Vải chín sớm thành phố Uông Bí
                                                  đến 2015, định hướng đến năm 2020

	Danh mục
	ĐVT
	Năm 2013
	Năm 2015
	Năm 2020
	TTBQ %/năm

	
	
	
	
	
	2013-2015
	2015-2020

	Diện tích canh tác
	ha
	288,7
	350,0
	350,0
	10,1
	0,0

	Diện tích thu hoạch
	ha
	253,2
	288,7
	350,0
	6,8
	3,9

	Năng suất
	tạ/ha
	19,7
	35,0
	45,0
	33,3
	5,2

	Sản lượng
	tấn
	500,0
	1.010,5
	1.575,0
	42,2
	9,3


(Nguồn: Kết quả tính toán của Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp)
1.2.5. Giải pháp thực hiện
a. Giải pháp về vốn


Tổng vốn đầu tư phát triển vải chín sớm Phương Nam là 4.628,2 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn ngân sách nhà nước: 919,5 triệu đồng, chiếm 19,9% tổng vốn, tập trung vào giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập huấn,…
+ Vốn doanh nghiệp: 613,0 triệu đồng, chiếm 13,2% tổng vốn, tập trung đầu tư vào sơ chế, bảo quản, phát triển thị trường.
+ Vốn trong dân: 3.095,7 triệu đồng, chiếm 66,9% tổng vốn, đầu tư vào giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật...
b. Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm 


- Sử dụng phân bón, thuốc kích thích, thuốc BVTV cho cây trồng thực hiện đúng nguyên tắc “theo 4 đúng” đúng loại; đúng liều; đúng lúc và đúng cách. Vừa phát huy hết tác dụng cho phòng chống sâu bệnh mà còn đảm chất lượng sản phẩm và giảm thiếu ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

- Thực hiện cam kết với các đầu mối tiêu thụ, các ban quản lý chợ về chất lượng sản phẩm “Vải chín sớm Phương Nam”, cung ứng kịp thời và đầy đủ về số lượng khi các thương nhân yêu cầu, tránh tình trạng tăng giá khi khan hiếm sản phẩm.  


- Khuyến khích các hộ sử dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất, nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm an toàn và không gây ô nhiễm môi trường.
c. Giải pháp đầu tư


- Tạo điều kiện và khuyến khích các thành phần kinh tế xây dựng các vùng sản xuất tập trung hàng hóa Vải chín sớm Phương Nam theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.


- Đầu tư cho công tác quảng bá, mở rộng thị trường cho sản phẩm Vải chín sớm có mặt trong và ngoài nước.

d. Giải pháp tổ chức quản lý và thực hiện


- UBND thành phố tăng cường các biện pháp phối hợp, thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung duy trì nâng cao chất lượng sản phẩm thương hiệu Vải chín sớm Phương Nam, chú trọng công tác tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo người tiêu dùng trên địa bàn thành phố và các địa phương trong và ngoài tỉnh.

- Để phát triển Vải chín sớm Phương Nam bền vững, trong những năm tiếp theo, thành phố Uông Bí cần có những giải pháp tích cực trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm Vải chín sớm. Cần thực hiện các cơ chế hỗ trợ, các mô hình liên kết tạo điều kiện thuận lợi cho hộ dân và các doanh nghiệp trên địa bàn.


- Phát huy mối liên kết 4 nhà, kiện toàn bộ máy tổ chức các hiệp hội, chi hội nông sản trên địa bàn và tiêu thụ sản phẩm để tạo ra chuỗi chu trình khép kín (sản xuất - chế biến - tiêu thụ).

e. Giải pháp về giống

- Duy trì các cây Vải tổ ( 9 cây Vải đầu dòng) trên địa bàn phường Phương Nam để kế thừa các đặc tính tốt như: chất lượng ngon, năng suất, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, ...

- Xây dựng vườn ươm giống tại chỗ hoặc nhóm hộ sản xuất giống Vải chín sớm tại chỗ cung cấp giống đạt tiêu chuẩn giống tốt, sạch bệnh đảm bảo cung cấp đủ nguồn giống cho vùng sản xuất.

- Cải tạo ghép mắt cho các vườn Vải có năng suất, chất lượng sản phẩm không đủ tiêu chuẩn. Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng để đáp ứng thị trường trong và ngoài nước.

g. Giải pháp về khoa khọc, kỹ thuật

- Tăng cường tập huấn về kỹ thuật, thăm quan học hỏi kinh nghiệm trồng, chăm sóc vải.

- Kết hợp trồng vải và chăn nuôi gà ( mô hình V.C).
- Xây dựng các mô hình trình diễn, đúc rút kinh nghiệm và kỹ thuật sản xuất, hướng dẫn chăm sóc.

h. Giải pháp về hạ tầng


- Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực trồng tập trung như hệ thống thuỷ lợi, đường nội đồng... đảm bảo đủ điều kiện tưới tiêu chủ động, thuận tiện cho việc chăm sóc, giảm tổn thất và chi phí nhân công khi thu hoạch.

- Cần có sự hỗ trợ của nhà nước, doanh nghiệp đầu tư xây dựng hệ thống chợ đầu mối nông sản hệ thống siêu thị và quảng bá thương hiệu. Đây là đầu mối giao thương sản phẩm với các vùng miền trên cả nước và xuất khẩu.


- Đầu tư cơ sở bảo quản, sơ chế, đóng gói…nhằm nâng giá trị sản phẩm.

k. Giải pháp về xã hội

- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nông dân trồng Vải chín sớm phải thực hiện nghiêm ngặt các quy trình chăm sóc theo hướng an toàn sinh học để giảm thiểu thiệt hại trong sản xuất.

- Mỗi hộ cần tập trung vốn để đầu tư thâm canh cho cây Vải chín sớm với quy mô lớn, thành lập hợp tác xã hoặc các hiệp hội thành một tổ chức có quyền lợi chung để phát huy sức mạnh tập thể trong cơ chế thị trường, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, xác lập giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ.

l. Giải pháp về thị trường

- Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường mới.
- Tích cực tham gia hội trợ triển lãm để quảng bá, giới thiệu sản phẩm.
- Liên kết bán hàng (thống nhất giá bán).
- Đối với thị trường trong nước tập trung ở các siêu thị, chợ đầu mối nông sản, các thành phố lớn các tỉnh trên cả nước.
- Thị trường nước ngoài cần giữ vững mối quan hệ và tiếp tục mở rộng thị trường sang các nước châu Âu và châu Á.
2. Quy hoạch vùng sản xuất Thanh Long ruột đỏ 

2.1. Thực trạng cây Thanh Long ruột đỏ trên địa bàn Uông Bí 

- Thanh Long (ruột đỏ) xuất hiện ở TP Uông Bí từ năm 2006 với diện tích 1ha, số lượng 1.100 trụ. Đến thời điểm hiện nay diện tích đã đạt được 40,5 ha. Sản phẩm quả thanh long ruột đỏ có chất lượng tốt, có vị ngọt đậm, mát. Trọng lượng trung bình 300 - 400 g/quả, chất lượng quả có vị thơm ngon, ngọt đậm mát, ruột đỏ. 
- Sản lượng quả thanh long của Thành phố không đủ đáp ứng nhu cầu của thị trường. Đây là một trong những tiền đề quan trọng giúp Thành Ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí xác định chủ trương phát triển cây Thanh Long ruột đỏ thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung trên địa bàn một số xã, phường có lợi thế như: Quang Trung, Phương Đông, Bắc Sơn, Thượng Yên Công, Thanh Sơn, Vang Danh.


- Về công tác giống: Sau khi đã thực hiện xây dựng các mô hình trình diễn trồng Thanh Long ruột đỏ Long Định 1, tổ chức hội nghị đầu bờ và đánh giá sơ bộ cho thấy về năng suất, chất lượng rất tốt, hiệu quả kinh tế đem lại rõ ràng. Tiếp đà phát triển, đến cuối năm 2012 dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố Uông Bí, phòng Kinh tế đã tập trung chỉ đạo các xã, phường nhân rộng mô hình trồng thanh long ruột đỏ Long Định 1, kết quả thu được là rất khả quan.

- Diện tích trồng Thanh Long tập trung tại các xã: Phương Đông (9,0 ha); Quang Trung (8,0 ha); Bắc Sơn (6,5 ha); Thượng Yên Công (7,5 ha); Vàng Danh (5,0 ha) và Thanh Sơn (4,0 ha). Tổng diện tích cho thu hoạch là 20,0 ha trong đó: P. Phương Đông (5,5 ha); P. Quang Trung (5,5 ha); P. Bắc Sơn (4,0 ha) và Thượng Yên Công (5,0 ha).

Sản lượng năm 2013 ước đạt 181,0 tấn.


- Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc phát triển cây thanh long đã và đang được đầu tư dưới hình thức lồng ghép và phục vụ đa mục tiêu, với nhiều lĩnh vực khác nhau, tuy nhiên để cây thanh long đạt năng suất cao, chủ động thời vụ cần đầu tư hệ thống điện thắp sáng.

Đánh giá chung: 
Thuận lợi
- Cây thanh long ruột đỏ Uông Bí đã được xây dựng thương hiệu.

- Phát triển vùng sản xuất Thanh Long ruột đỏ được các cấp chính quyền Thành phố đặc biệt quan tâm.

- Sự thích nghi với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của thành phố Uông Bí đã tạo ra sản phẩm Thanh long ruột đỏ năng suất và chất lượng tốt.

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định.


- Giá trị kinh tế đem lại từ cây Thanh Long ruột đỏ cao hơn rất nhiều so với trồng các cây trồng khác (khoảng 250 - 400 triệu đồng/ha/năm). 
Khó khăn


- Là loại cây trồng mới, việc mở rộng diện tích phát triển đòi hỏi kinh phí đầu tư ban đầu lớn trong khi nguồn lực kinh tế của người dân địa phương còn hạn chế. 

- Tiềm năng đất đai khá dồi dào tuy nhiên để có những diện tích đủ lớn phát triển vùng trồng thanh long tập trung còn nhiều khó khăn.


- Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất tại những vùng trồng Thanh Long còn hạn chế, đặc biệt là hệ thống dẫn nước tưới.
2.2. Quan điểm quy hoạch
- Tiếp tục nghiên cứu, đưa vào trồng thử nghiệm các giống Thanh Long ruột đỏ mới, có đặc điểm sinh thái phù hợp với đồng đất của địa phương.

- Xúc tiến thương mại, nghiên cứu thị trường để đưa sản phẩm thanh long ruột đỏ ra thị trường thế giới.
2.3. Xác định địa bàn quy hoạch

Phát triển vùng trồng cây thanh long ruột đỏ giống Long Định 1 theo hướng tập trung tại các xã, phường: Quang Trung, Phương Đông, Bắc Sơn, Thượng Yên Công, Thanh Sơn và Vàng Danh.
2.4. Mục tiêu quy hoạch

- Giai đoạn 2014 - 2015: 
Tổng diện tích trồng thanh long 60 ha. Trong đó trồng mới là 25,0 ha. Sản lượng ước đạt 576,0 tấn.

- Giai đoạn 2016 - 2020: 
Tổng diện tích trồng thanh long ruột đỏ đạt 100ha. Trong đó diện tích mở rộng là 40 ha. Sản lượng ước đạt 1.360,0 tấn.
2.5. Phương án quy hoạch

a. Quy mô


- Giai đoạn 2014 - 2015:
 
Mở rộng diện tích trồng mới với qui mô 25 ha tại các Phường: Vàng Danh, Phương Đông, Quang Trung, Bắc Sơn, Thanh Sơn và xã Thượng Yên Công, nâng tổng diện tích trồng thanh long ruột đỏ của Thành phố đạt 60 ha. Trong đó: 

Bảng 16:     Quy hoạch vùng trồng Thanh long ruột đỏ tập trung thành phố Uông Bí

đến năm 2015, định hướng đến 2020

     Đơn vị tính: Ha
	TT
	Địa điểm
	Đến 2015
	Đến 2020
	2013
	DT trồng mới
	Tăng (+); giảm (-)

2020/2013
	TTBQ (%/

năm)

2013-2020

	
	
	
	
	
	2014-2015
	2016 -  2020
	
	

	
	Toàn thành phố
	60,0
	100,0
	35,0
	25,0
	40,0
	65,0
	16,2

	1
	Phường Vàng Danh
	6,5
	13,5
	2,0
	4,5
	7,0
	11,5
	35,2

	
	Khu Đồng Bồng; các khu: 5b; 6; 7 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Phường Phương Đông
	13,5
	22,5
	9,0
	4,5
	9,0
	13,5
	14,0

	
	Cửa Ngăn; Dốc đò 1; Dốc đò 2, Tân Lập 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Phường Quang Trung
	11,5
	17,5
	8,0
	3,5
	6,0
	9,5
	11,8

	
	 Tổ 17A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Phường Bắc Sơn
	10,5
	17,5
	6,5
	4,0
	7,0
	11,0
	7,1

	
	Khu 1, Khu 3, Khu 4, Khu 6; khu 9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Xã Thượng Yên Công
	13,0
	23,0
	7,5
	5,5
	10,0
	15,5
	13,3

	
	Tập Đoàn; Năm Mẫu 1;Năm Mẫu 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Phường Thanh Sơn
	5,0
	6,0
	2,0
	3,0
	1,0
	4,0
	33,4

	
	Các Khu: 7,8,9,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


(Nguồn: Kết quả tính toán của Viện QH&TKNN)

+ Phường Phương Đông 22,5%; xã Thượng Yên Công 21,7%; Phường Quang Trung 19,2%;

+ Các địa phương khác (các Phường: Vàng Danh, Bắc Sơn, Thanh Sơn) có qui mô diện tích vùng trồng thanh long chiếm từ 8,3 – 17,5%.  


- Giai đoạn 2016 - 2020: 


Khai thác và mở rộng diện tích trồng mới khoảng 40 ha, nâng tổng diện tích vùng trồng Thanh long của Thành phố đạt 100 ha vào năm 2020. Trong đó: 

+ Xã Thượng Yên Công chiếm 23,0%; Phường Phương Đông với vị trí thứ 2 (chiếm 22,5%); Phường Quang Trung và Bắc Sơn 17,5%;


+ Các Phường: Vàng Danh và Thanh Sơn có qui mô từ 6 đến 13,5% tổng diện tích trồng thanh long ruột đỏ trên địa bàn thành phố.   

b) Năng suất sản lượng

Tập trung vốn đầu tư, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. 
- Đến năm 2015: Diện tích cho thu hoạch là 48,0 ha, tăng so với năm 2013 tăng 140%. Năng suất tăng so với năm 2013 gần 33%. Sản lượng ước đạt 576,0 tấn, tăng  so với năm 2013 khoảng 218%.

- Đến năm 2020: Diện tích cho thu hoạch 80,0 ha tăng 66,7% so với năm 2015. Năng suất tăng so với 2015 khoảng 42%. Sản lượng ước đạt 1.360,0 tấn, tăng 136% so với năm 2013.

Bảng 17:            Quy hoạch phát triển cây Thanh Long ruột đỏ đến năm 2015, 
định hướng đến năm 2020

	TT
	Hạng mục
	ĐVT
	Năm 2013
	Năm 2015
	Năm 2020
	TTBQ 2013-2015 (%/năm)
	TTBQ 2013-2015 (%/năm)

	1
	Diện tích trồng
	ha
	35,0
	60,0
	100,0
	30,9
	10,8

	2
	Diện tích thu hoạch
	ha
	20,0
	48,0
	80,0
	54,9
	10,8

	3
	Năng suất
	tạ/ha
	90,5
	120,0
	170,0
	15,2
	7,2

	4
	Sản lượng
	tấn
	181,1
	576,0
	1360,0
	78,3
	18,7



(Nguồn: Kết quả tính toán của Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp)

2.5. Giải pháp phát triển sản phẩm

a) Giải pháp về vốn


Tổng khái toán vốn đầu tư phát triển vùng trồng Thanh Long tập trung là 16.510,0 triệu đồng, trong đó: 
 - Giai đoạn 2014 - 2015: tổng đầu tư 6.350,0 triệu đồng, được phân nguồn:


+ Vốn ngân sách nhà nước: 2.382,5 triệu đồng, chiếm 37,5 % tổng vốn. Đầu tư giống, hỗ trợ trụ bê tông, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập huấn,…


+ Vốn hộ dân: 3.967,5 triệu đồng, chiếm 62,5,% tổng vốn. Đầu tư  tiền giống, trụ bê tông, phân bón các loại, thuốc bảo vệ thực vật.

- Giai đoạn 2016 - 2020: tổng đầu tư 10.160,0 triệu đồng, được phân nguồn:


+ Vốn ngân sách nhà nước: 1.128,0 triệu đồng, chiếm 11,1% tổng vốn. Đầu tư giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập huấn,…


+ Vốn hộ dân: 9.032,0 triệu đồng, chiếm 88,9% tổng vốn. Đầu tư  tiền giống, trụ bê tông, phân bón các loại, thuốc bảo vệ thực vật.

b. Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm 

- Trồng và chăm sóc cây thanh long ruột đỏ theo đúng quy trình, hạn chế sử dụng phân bón hóa học, thuốc hóa bảo vệ thực vật, khuyến khích sử dụng phân bón hữu cơ và phân vi sinh. Xây dựng các cơ sở bảo quản, sơ chế, đóng gói để kiểm soát chất lượng sản phẩm từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm.

c. Giải pháp đầu tư


Trồng Thanh long ruột đỏ đòi hỏi đầu tư vốn lớn, trong khi đó tiềm năng kinh tế của phần lớn các hộ dân còn nhiều hạn chế, không có tài sản thế chấp để vay vốn. Cần có sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho người dân có thể tiếp cận được những khoản vay ưu đãi cho phát triển sản xuất.   
- Linh hoạt trong công tác quản lý sử dụng đất đai đối với các hộ gia đình có nhu cầu chuyển đổi diện tích đất sang trồng Thanh Long:

+ Đất vườn tạp gần nhà;

+ Đất lâm nghiệp có độ dốc dưới 100;

+ Đất trồng màu kém hiệu quả...

d. Giải pháp tổ chức quản lý và thực hiện
- Làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia phát triển vùng trồng Thanh long. 



- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá sản phẩm Thanh long ruột đỏ thông qua các kênh tuyên truyền quảng cáo như: phát thanh, truyền hình, báo chí, hội thảo, triển lãm, hội chợ…
- Phát huy mối liên kết 4 nhà, kiện toàn bộ máy tổ chức các hiệp hội, chi hội Thanh Long trên địa bàn nhằm tạo ra một sân chơi giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa các hộ trồng Thanh Long với nhau.

e. Giải pháp về giống

Phối kết hợp với các viện nghiên cứu, các trung tâm chuyển giao công nghệ, các cơ sở sản xuất giống, để lựa chọn những giống thanh long có chất lượng tốt, thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương.
g. Giải pháp về khoa khọc, kỹ thuật

- Xây dựng bộ quy trình chuẩn về trồng và chăm sóc cây thanh long ruột đỏ, trong đó có hướng dẫn chi tiết cách chăm sóc cho từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây.

- Đẩy mạnh đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng cường sử dụng các thiết bị điện tử hỗ trợ trồng và chăm sóc cây như: thiết bị kiểm tra pH đất, đo năng lượng trong đất, kiểm tra độ ẩm của đất…giúp cho người sản xuất tiết kiệm được giống, phân bón… 

- Tăng cường tập huấn về kỹ thuật, thăm quan học hỏi kinh nghiệm các mô hình đã trồng Thanh Long ruột đỏ có hiệu quả trên địa bàn và các vùng lân cận.
- Đầu tư thiết bị và những biện pháp hữu hiệu và kịp thời phòng trừ sâu bệnh, dịch hại. Đặc biệt đối với những khu vực trồng thanh long có cự ly quá gần khu vực rừng bụi, không gian hẹp, thiếu ánh sáng.  

h. Giải pháp về cơ sở hạ tầng

- Xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất cho từng năm, trên cơ sở đó đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng kèm theo để đồng bộ hóa trong sản xuất.
- Kết hợp với đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất (theo lộ trình xây dựng nông thôn mới của địa phương), lập quy hoạch chi tiết các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, làm cơ sở để đầu tư xây dựng các hạng mục trong khu như: hệ thống tưới, bể chứa nước, rãnh thoát nước, khu tập kết và sơ chế… 
k. Giải pháp về thị trường

-Vận động người nông dân trồng thanh long tham gia vào hội sản xuất và kinh doanh Thanh Long Uông Bí, tạo ra mối liên kết trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh quản lý chất lượng sản phẩm Thanh Long theo chuỗi trên địa bàn thành phố.
- Phát triển kênh tiêu thụ sản phẩm Thanh long trên địa bàn Tỉnh và Thành phố thông qua hệ thống các siêu thị , chợ đầu mối…đồng thời xúc tiến hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm tới các thị trường tiêu thụ lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Các thành phố thuộc Tỉnh. Về lâu dài cần hướng tới những thị trường nước ngoài tiềm năng như Đài Loan, Nhật, Hàn Quốc, thị trường EU…
3. Quy hoạch vùng sản xuất hoa Mai Vàng Yên Tử

3.1. Thực trạng cây Mai Vàng Yên Tử trên địa bàn Uông Bí

Thương hiệu Mai Vàng Yên Tử đã được biết đến từ lâu không chỉ vì vẻ đẹp tinh tế với 5 cánh màu vàng sáng, mùi thơm nhẹ đặc trưng rất dễ chịu của hoa mà còn mang giá trị lớn về văn hóa tâm linh phi vật thể gắn với vùng đất Yên Tử linh thiêng. Xác định đây là một trong những sản phẩm đặc trưng có giá trị, Thành phố Uông Bí đã thực hiện dự án xây dựng chỉ dẫn địa lý “Mai Vàng Yên Tử” và dự án phát triển giống Mai Vàng, đến nay dự án đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp giấy đăng ký chỉ dẫn địa lý Mai Vàng Yên Tử.  

Mai vàng Yên Tử có tính thích nghi rộng, đặc biệt phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng khu di tích tâm linh Yên Tử và có thể phát triển trên địa bàn khác như: Thượng Yên Công, Vàng Danh, Phương Đông, Bắc Sơn. Dự án phát triển giống Mai vàng Yên Tử hiện đang được Thành phố triển khai thực hiện  tại khu vực tiểu khu 36 thuộc rừng Quốc Gia Yên Tử nhằm bảo tồn giống hoa quí và phát triển thương hiệu Mai vàng Yên Tử tới thị trường những người yêu hoa. 
* Đánh giá chung

Thuận lợi

- Mai Vàng Yên Tử là một loài hoa quý hiếm chỉ có ở vùng đất thiêng Yên Tử, hoa có sắc màu đẹp, nở vào đúng dịp đại lễ Yên Tử tạo nên giá trị văn hóa và tâm linh sâu sắc. Đặc biệt năm 2013, cây Mai Vàng Yên Tử đã được đưa về trồng ở Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Mai vàng Yên Tử sinh trưởng mạnh, ít sâu bệnh;
- Mai Vàng Yên Tử đã được xây dựng chỉ dẫn địa lý.

- Hiện nay thành phố đã thành lập Hội Mai Vàng Yên Tử để tập hợp, đoàn kết các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trồng và kinh doanh Mai Vàng Yên Tử; các nghệ nhân và các cá nhân tâm huyết với cây Mai Vàng Yên Tử nhằm gìn giữ và phát triển giống hoa Mai Vàng Yên Tử, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm nhằm tạo thu nhập, cải thiện đời sống của các Hội viên, tạo diễn đàn chia sẻ kiến thức, kỹ năng và kỹ thuật liên quan đến hoạt động sản xuất và kinh doanh sản phẩm Mai Vàng Yên Tử.

- Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mai vàng đã được Viện Rau quả Trung ương tập huấn, chuyển giao quy trình để người trồng Mai Vàng thực hiện.

Khó khăn

Do đặc điểm sinh trưởng của cây mai vàng Yên Tử là hoa nở theo mùa, việc nghiên cứu điều khiển để cây mai vàng nở hoa quanh năm hoặc nở hoa vào đúng dịp tết nguyên đán bước đầu thu được những kết quả khả quan, tuy nhiên đòi hỏi đầu tư lớn, khả năng phát triển mở rộng còn khó khăn.
Phát triển Mai vàng Yên Tử trở thành sản phẩm hàng hóa đòi hỏi phải có kinh nghiệm và được đào tạo cơ bản theo đúng quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc, trong khi đó khả năng của người dân địa phương hiện chưa thể đáp ứng.  

3.2. Quan điểm quy  hoạch
- Phát triển thương hiệu Mai Vàng Yên Tử đúng với tiềm năng, lợi thế  sẵn có của khu du lịch Yên Tử. 

- Phát triển vùng trồng Mai vàng Yên Tử phải phù hợp với quy hoạch chung khu di tích Yên Tử và phù hợp với những quy hoạch trên địa bàn.

- Phát triển sản phẩm Mai vàng Yên Tử phải gắn với việc bảo tồn giá trị văn hóa tâm linh khu di tích Yên Tử.

3.3. Xác định địa bàn quy hoạch

- Địa bàn xã Thượng Yên Công: Phát triển vùng trồng từ khu vực Bãi Nản, khoảnh 3, Tiểu khu 36 và 2 bên đường từ Thiền Viện Trúc Lâm đến Hoa Hiên, Vân Tiêu, Bảo Sái. 
- Địa bàn phường Vàng Danh: Khu vực phía Đông của Phường.

3.4. Mục tiêu quy hoạch

- Đến năm 2015:  Quy mô phát triển đạt 25.200 cây. Tương đương với diện tích trồng là 8,4 ha.

- Đến năm 2020:  Quy mô đạt 45.000 cây. Tương đương với diện tích trồng là 15,0 ha.
3.5. Phương án quy hoạch
- Xã Thượng Yên Công

Phát triển Mai vàng khu Bãi Nản, khoảnh 3, tiểu khu 36 và hai bên đường từ Thiền viện Trúc Lâm đến Hoa Hiên - Vân Tiêu - Bảo Sái.

+ Đến năm 2015:  đạt số lượng 22.200 cây (tương đương 7,4 ha).  
+ Đến năm 2020:  mở rộng quy mô phát triển đạt số lượng đạt 39.000 cây (tương đương với 13,0 ha). 

- Phường Vàng Danh
Bảo tồn và phát triển mai vàng tự nhiên, mở rộng vùng trồng Mai vàng Yên Tử tại khu vực phía Đông của phường.  

+ Đến năm 2015: Số lượng cây Mai vàng trồng trên địa bàn đạt 3.000 cây (tương đương với 1,0 ha);

+ Đến năm 2020: tiếp tục mở rộng và phát triển vùng trồng Mai vàng trên địa bàn nâng số lượng cây Mai vàng Yên Tử đạt số lượng 6.000 cây (tương đương với 2,0 ha).
Bảng 18:           Quy hoạch vùng trồng Mai vàng Yên Tử thành phố Uông Bí 

                                             đến năm 2015, định hướng đến 2020

         Đơn vị tính: Số lượng – Cây; Diện tích qui đổi - Ha
	TT
	Địa bàn quy hoạch
	Đến năm 2015
	Đến năm 2020
	TTBQ
2015-2020 (%/năm)

	
	
	Số lượng
	Diện tích qui đổi
	Số lượng
	Diện tích qui đổi
	

	
	Toàn Thành phố
	25.200
	8,4
	45.000
	15,0
	12,3

	1
	Xã Thượng Yên Công
	22.200
	7,4
	39.000
	13,0
	11,9

	2
	Phường Vàng Danh
	3.000
	1,0
	6.000
	2,0
	14,9


(Nguồn: Kết quả tính toán của Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp)
3.4. Giải pháp phát triển sản phẩm

a) Giải pháp về vốn


Tổng khái toán vốn đầu tư phát triển sản xuất Mai Vàng Yên Tử là 1.215,0 triệu đồng, trong đó: 
- Giai đoạn 2014 - 2015: tổng đầu tư 680,4 triệu đồng, được phân nguồn:


+ Vốn ngân sách nhà nước: 126,0 triệu đồng, chiếm 18,5% tổng vốn. Chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập huấn,…

+ Vốn doanh nghiệp: 302,4 triệu đồng, chiếm 44,4% tổng vốn. Đầu tư giống, phát triển thị trường và quảng bá sản phẩm.


+ Vốn hộ dân: 252,0 triệu đồng, chiếm 37,0% tổng vốn. Đầu tư phân bón các loại, thuốc bảo vệ thực vật.

- Giai đoạn 2016 - 2020: tổng đầu tư 534,6 triệu đồng, được phân nguồn:


+ Vốn ngân sách nhà nước: 99,0 triệu đồng, chiếm 18,5% tổng vốn. Tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật…

+ Vốn doanh nghiệp: 237,6 triệu đồng, chiếm 44,3% tổng vốn. Đầu tư giống, thị trường và quảng bá sản phẩm.


+ Vốn hộ dân: 198,0 triệu đồng, chiếm 37,2% tổng vốn. Đầu tư phân bón các loại, thuốc bảo vệ thực vật.
b) Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm 

- Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm điều khiển hoa nở vào đúng các dịp lễ, tết, đặc biệt là nở hoa vào đúng dịp tết nguyên đán.
- Thành phố tổ chức các lớp tập huấn dạy nghề trồng cây cảnh, tạo hình, tạo thế cây Mai vàng Yên Tử cho nhân dân. Xác định trồng cây cảnh là một nghề trong đó đưa sản phẩm Mai vàng trở thành hàng hóa mang lại giá trị kinh tế cao.
c) Giải pháp đầu tư



- Đầu tư tập trung không dàn trải, các hạng mục dự kiến đầu tư phải rõ ràng, cụ thể.


- Sử dụng nguồn vốn đối ứng của Doanh nghiệp và vốn Ngân sách Nhà nước (UBND thành phố Uông Bí).



- Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí có những giải pháp phối kết hợp cùng Công ty TNHH Tùng Lâm hỗ trợ người trồng Mai về vốn, đào tạo nghề, nâng cao kỹ thuật, hỗ trợ giống và phân bón… 



- Tạo điều kiện và khuyến khích các thành phần kinh tế xây dựng các cơ sở thu mua thương mại sản phẩm Mai Vàng.



- Đầu tư cho công tác quảng bá, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm.



- Ngân sách nhà nước hỗ trợ: 100% chi phí tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, mô hình trình diễn. Cơ chế hỗ trợ cụ thể sẽ được xem xét, điều chỉnh hàng năm cho phù hợp với điều kiện thực tế.



- Dồn đổi tạo vùng sản xuất lớn, phát huy sức mạnh tập thể nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ.

d) Giải pháp tổ chức quản lý và thực hiện



- UBND thành phố Uông Bí tăng cường các biện pháp phối hợp, thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung duy trì nâng cao chất lượng sản phẩm thương hiệu Mai Vàng Yên Tử, chú trọng công tác tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo người tiêu dùng trên địa bàn trong và ngoài tỉnh, du khách thăm quan, vãn cảnh…


- Phát huy mối liên kết 4 nhà, kiện toàn bộ máy tổ chức các hiệp hội, chi hội Mai Vàng và tiêu thụ sản phẩm để tạo ra chuỗi chu trình khép kín (sản xuất - quảng bá - tiêu thụ).


- Ban quản lý rừng Quốc gia Yên Tử thực hiện công tác quản lý vùng phát triển trồng Mai vàng, phối kết hợp cùng Công Ty TNHH Tùng Lâm trong hoạt động quản lý cung cấp và bảo tồn giống Mai quý, chuyển giao công nghệ tới người trồng Mai trên địa bàn. 
- Xây dựng các cơ sở cung cấp giống, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nhằm đáp ứng cho nhu cầu của người trồng mai.

- Khoanh vùng bảo tồn cây Mai Vàng cổ trong rừng quốc gia nhằm bảo tồn các gen quý hiếm bản địa.  

e) Giải pháp về giống, kỹ thuật chăm sóc


- Nhân giống bằng phương pháphữu tính (gieo hạt) giống mai Yên Tử


- Nhân giống: ghép cây Mai Vàng Yên Tử trên gốc Mai Vàng miền Nam và gốc đào, giâm hom cây mai. Kết quả, công thức ghép cây Mai Vàng Yên Tử trên gốc Mai Vàng miền Nam.

- Trồng, chăm sóc cây Mai Vàng Yên Tử: kết quả nghiên cứu của các đề tài nghiên cứu đã thực hiện cho thấy, cây mai Yên Tử sinh trưởng phát triển tốt trong điều kiện giá thể = ½ đất + ½ xỉ than + 0,2 kg NPK; sử dụng phân bón Đầu Trâu 502; chế độ tưới nước nhỏ giọt.

- Chăm sóc, điều khiển nở hoa: các đề tài nghiên cứu trên địa bàn kết quả nghiên cứu cho thấy, sốc khô 5 ngày liên tục vào 15/9 âm lịch; vặt lá ngay trước tết 55 ngày), kết hợp với điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm trong nhà che cho kết quả tốt nhất.

- Kế thừa kết quả nghiên cứu của đề tài “Nghiên cứu bảo tồn lưu giữ và phát triển giống hoa Mai Vàng Yên Tử” do Viện nghiên cứu Rau quả chủ trì thực hiện  giai đoạn 2007 - 2010. Dự án đã thực hiện chuyển giao các công nghệ sau:


+ Quy trình kỹ thuật chăm sóc cây Mai cổ trong rừng.


+ Quy trình kỹ thuật gieo hạt, trồng cây gốc ghép.


+ Quy trình kỹ thuật ghép cành mai Yên tử trên gốc ghép tại vườn ươm.


+ Quy trình kỹ thuật trồng chăm sóc cây mai sau khi ghép (giai đoạn vườn ươm).


+ Quy trình kỹ thuật trồng chăm sóc vườn cây bố mẹ.


+ Quy trình kỹ thuật trồng chăm sóc cây mai 5 tháng tuổi tại rừng Yên tử.
+ Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc cây mai trong chậu trong vườn dân.

+ Quy trình kỹ thuật điều khiển sinh trưởng nở hoa mai Yên Tử theo ý muốn. Đây là các công nghệ đã được tổng hợp từ các kết quả tốt nhất của đề tài “Nghiên cứu bảo tồn lưu giữ và phát triển giống hoa Mai Vàng Yên Tử”.
- Đầu tư trang thiết bị, can thiệp nở hoa sớm  

+ Đầu tư xây dựng hệ thống nhà kính với mái che nắng mưa chủ động 
+ Lắp hệ thống bóng đèn trong nhà kính để tăng nhiệt và cung cấp thêm thời gian chiếu sáng cho cây mai vàng khi xứ lý ra hoa
+ Cần cung cấp thêm không khí gió xuân tự nhiên để giúp cây mai vàng kịp bung vỏ trấu vào 23 Tết.
g) Giải pháp về thị trường
- Tổ chức xây dựng các khu trưng bầy, tổ chức lễ hội Mai Vàng kết hợp với lễ hội Yên Tử nhằm quảng bá sản phẩm tới khách hàng. để đưa cây Mai Vàng đến với du khách với những tua du lịch tham quan miễn phí, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, giới thiệu quy trình phát triển và bảo tồn giống và những hoạt động trồng và chăm sóc Mai vàng Yên Tử vào mùa hoa nở rộ.
- Xây dựng khu trưng bầy sản phẩm Mai Vàng Yên Tử tại các thành phố, Thị xã, trên địa bàn Quảng Ninh và khu du lịch tâm linh Yên Tử, nhằm quảng bá sản phẩm của địa phương với khách trong và ngoài nước. 

- Phát triển thị trường tiêu thụ thông qua các kênh tiêu thụ như: du lịch, tổ chức hội chợ triển lãm giới thiệu và quảng bá sản phẩm. Hợp tác liên doanh với các đơn vị tổ chức sự kiện, đặc biệt là các sự kiện liên quan đến du lịch văn hóa tâm linh, các triển lãm về hoa…

- Đẩy mạnh công tác quảng cáo trên các kênh sóng truyền hình, phương tiện báo đài khác để giới thiệu sản phẩm đến khách hàng.

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm Mai vàng Yên Tử:
+ Thị trường trong nước: Các địa phương trong Tỉnh (Hạ Long, Móng Cái, Cẩm Phả, Uông Bí, thị xã Quảng Yên). Các tỉnh thành phố: Hà Nội, Hải Phòng. 

+ Thị trường Quốc Tế: Tập trung vào thị trường Đông Âu, Úc, Mỹ nơi có đông đảo người dân Việt Nam định cư sinh sống.     

4. Quy hoạch vùng trồng Mơ Lông Yên Tử tập trung hàng hóa
4.1. Thực trạng cây Mơ Lông Yên Tử trên địa bàn Uông Bí

- Sản phẩm “Rượu mơ Yên Tử” từ lâu đã có mặt trên thị trường, được đánh giá cao về chất lượng. Rượu mơ Yên Tử rất có lợi cho sức khoẻ, có tác dụng chữa các chứng ho, khó thở, hen suyễn, mát gan...Quả Mơ lông là nguyên liệu không thể thiếu để sản xuất “rượu Mơ Yên Tử”, xuất hiện và được người dân thu hái từ khu di tích Yên Tử sau đó được phát triển trên những diện tích vườn của các hộ gia đình. Đến nay, cây Mơ lông đã có mặt trên địa bàn các xã, phường: Thượng Yên Công, Vàng Danh, Bắc Sơn, Phương Đông. Diện tích trồng tập trung có qui mô khoảng 500 cây (tương đương 1,0 ha) tại khu vực 2 gần đền Suối Tắm xã Thượng Yên Công. 
Để thực hiện dự án xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Rượu mơ Yên Tử”, trong khuôn khổ dự án Thành phố đã tổ chức và triển khai trồng một số diện tích cây Mơ Lông tập trung để khai thác quả nguyên liệu cho sản xuất rượu mơ, tuy nhiên sản lượng chưa đáp ứng cho nhu cầu sản xuất tiêu thụ. Khối lượng lớn quả mơ nguyên liệu hàng năm vẫn được nhập từ nhiều địa phương về Thành phố đáp ứng nhu cầu chế biến và tiêu thụ sản phẩm rượu mơ.
* Đánh giá chung

- Thuận lợi

+ Điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thích hợp.

+ Sản phẩm rượu mơ đã được cấp giấy đăng ký nhãn hiệu chứng nhận, được thị trường tin dùng.
+ Sản phẩm quả Mơ Lông có thị trường tiêu thụ đầu ra thuận lợi (các cơ sở thu mua để sản xuất rượu và chế biến quả làm ra các sản phẩm khác: ô mai, nước hoa quả….). Ngoài ra quả mơ tươi còn là sản phẩm ưa thích của du khách khi đến thăm Yên Tử.
- Khó khăn

+ Phát triển cây mơ lông bằng phương pháp gieo hạt cho sản phẩm quả có sản lượng cao, tuổi thọ của cây dài hơn sử dụng kỹ thuật chiết, ghép. Tuy nhiên việc cung ứng giống cây còn gặp khó khăn do chưa có cơ sở chuyên sản xuất và cung cấp giống trên địa bàn. 

+ Khi trồng mới, kinh phí đầu tư ban đầu lớn, thời gian thu hoạch sản phẩm dài (từ khi trồng đến thu hoạch quả là 3 - 4 năm).

+ Giá trị sản phẩm Mơ lông có tính ổn định không cao do công tác quản lý, tiêu thụ thiếu chuyên nghiệp, hiện tượng bị thao túng giá, ép giá còn xảy ra ảnh hưởng tới tâm lý sản xuất của người dân.  
4.2. Quan điểm quy hoạch
- Phát triển sản xuất theo hướng bền vững, về cơ bản đầu tư cải tạo những diện tích mơ lông hiện có để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.

- Phát triển những diện tích trồng mới theo hướng tập trung để giảm kinh phí đầu tư, thuận lợi cho việc chăm sóc, ứng dụng TBKT tăng hiệu quả kinh tế.
- Phát triển có quy hoạch góp phần tạo cảnh quan chung tăng sức hấp dẫn và bổ sung thêm tính đa dạng về sản phẩm du lịch khu di tích tâm linh Yên Tử. 
4.3. Địa bàn quy hoạch


- Phát triển vùng trồng mơ lông tập trung chủ yếu tại địa bàn xã Thượng Yên Công: Trồng tập trung tại thôn Năm Mẫu 1 và Năm Mẫu 2;

- Khai thác những diện tích trồng mơ dọc 2 bên đường từ đền Suối tắm đến Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử; trên mái taluy đường ranh gới phía Nam rừng Quốc gia Yên Tử tạo cảnh quan cho khu di tích. 

4.3. Mục tiêu phát triển

- Đến năm 2015: Diện tích trồng mơ lông của Thành phố đạt 6 ha.

- Đến năm 2020: Phát triển qui mô diện tích đạt 15 ha, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, chế biến sản phẩm rượu Mơ Yên Tử.
4.3. Phương án quy hoạch
a) Quy mô diện tích
Phát triển vùng trồng mơ tại thôn Nam Mẫu 2 và khu vực 2 bên đường từ đền Suối Tắm – Thiền viện Trúc lâm đạt quy mô 5,0 ha (năm 2015). Giai đoạn 2016 đến 2020 tiếp tục mở rộng diện tích trồng tại thôn Năm Mẫu 2 và mở rộng diện tích trồng tại thôn Năm Mẫu 1 có qui mô 4,0 ha. Ngoài ra trên tuyến đường từ đền Suối Tắm tới Thiền Viện Trúc Lâm và dọc tuyến đường ranh giới phía Nam khu rừng Quốc Gia Yên Tử diện tích trồng mơ đạt khoảng 5,0 ha, nâng qui mô vùng trồng mơ của Thành phố đến năm 2020 đạt 15 ha. 
Bảng 19:     Quy hoạch vùng trồng Mơ lông đến năm 2015 và định hướng đến 2020

         Đơn vị tính: Số lượng - Cây; Diện tích - Ha
	TT
	Tên phường/xã
	Hiện trạng
	2015
	2016-2020

	
	
	Số lượng
	Diện tích 
quy đổi
	Số lượng
	Diện tích 
quy đổi
	Số lượng
	Diện tích 
quy đổi

	
	Toàn Thành phố
	500
	1,0
	2.500
	5,0
	4.500
	9,0

	
	Xã Thượng Yên Công
	500
	1,0
	2.500
	5,0
	4.500
	9,0

	1
	Khu vực 2 bên đường đền Suối Tắm – Thiền viện Trúc lâm;
	500
	1,0
	1.500
	3,0
	1.000
	2,0

	2
	 Khu vực đường ranh giới phía Nam khu di tích Yên Tử
	
	
	
	
	1.500
	3,0

	3
	Khu vực thôn Năm Mẫu
	 
	 
	1.000
	2,0
	2.000
	4,0


(Nguồn : Kết quả tính toán của VQH&TKNN)
b) Năng suất sản lượng

Bảng 20:     Các chỉ tiêu phát triển cây Mơ Lông đến năm 2015, định hướng đến 2020
                                                        Đơn vị tính: Diện tích – Ha; Năng suất: Tạ/ha; Sản lượng: Tấn

	TT
	Hạng mục
	2013
	Giai đoạn quy hoạch
	TTBQ (%/năm)

	
	
	
	Đến năm 2015
	Đến năm 2020
	2013-2015
	2015-2020

	1
	Diện tích trồng
	1,0
	6,0
	15,0
	144,9
	20,1

	2
	Diện tích thu hoạch
	1,0
	1,0
	8,0
	0,0
	51,6

	3
	Năng suất
	12,0
	20,0
	22,0
	11,8
	3,7

	4
	Sản lượng
	1,2
	2,0
	17,6
	11,8
	57,2


(Nguồn: Kết quả tính toán của Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp)

Đến năm 2015: diện tích cho thu hoạch 1 ha, năng suất đạt 20 tạ/ha. Sản lượng ước đạt 2,0 tấn.

Đến năm 2020: diện tích cho thu hoạch đạt khoảng 8,0 ha, năng suất trung bình 22 tạ/ha. Sản lượng thu hoạch khoảng 17,6 tấn.

Sau năm 2020, khi toàn bộ diện tích mơ lông cho thu hoạch (15ha), sản lượng ước đạt khoảng 33 tấn. Giá trị hàng năm ước đạt trên 01 tỷ đồng.
4.5. Giải pháp phát triển sản phẩm

a) Giải pháp về vốn


Tổng khái toán vốn đầu tư phát triển sản xuất Mơ Lông hàng hóa là 910,0 triệu đồng, trong đó: 
- Giai đoạn 2014 - 2015: tổng đầu tư 325,0 triệu đồng, được phân nguồn:


+ Vốn ngân sách nhà nước: 75,0 triệu đồng, chiếm 23,1% tổng vốn. Đầu tư kinh phí chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập huấn,…

+ Vốn doanh nghiệp: 50,0 triệu đồng, chiếm 15,4% tổng vốn. Đầu tư  hỗ trợ giống, phát triển thị trường và quảng bá sản phẩm.


+ Vốn hộ dân: 200,0 triệu đồng, chiếm 61,5% tổng vốn: phân bón các loại, thuốc bảo vệ thực vật.

- Giai đoạn 2016 - 2020: tổng đầu tư 585,0 triệu đồng, được phân nguồn:


+ Vốn ngân sách nhà nước: 135,0 triệu đồng, chiếm 23,1% tổng vốn. Kinh phí chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập huấn,…

+ Vốn doanh nghiệp: 90,0 triệu đồng, chiếm 15,4% tổng vốn. Cung cấp giống, phát triển thị trường và quảng bá sản phẩm.


+ Vốn hộ dân: 360,0 triệu đồng, chiếm 61,5% tổng vốn:mua phân bón các loại, thuốc bảo vệ thực vật.

b) Giải pháp chính sách
Xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ khuyến khích người dân phát triển diện tích trồng mơ. Tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân được sử dụng vốn ưu đãi vay vốn đầu tư phát triển trồng Mơ; Xây dựng cơ chế, chính sách liên kết giữa doanh nghiệp với người dân:  đầu tư, phát triển vùng mơ nguyên liệu phục vụ sản xuất chế biến của doanh nghiệp.
c) Giải pháp về khoa khọc, kỹ thuật

Tổ chức hội nghị, hội thảo tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về nguồn giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo quản sản phẩm để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm quả mơ. 
Thường xuyên phun thuốc định kỳ phòng trừ các loại sâu bệnh (sâu róm, sâu đục than, rệp hai…), cắt tỉa vệ sinh vườn cây sau thu thoạch hạn chế nguồn bệnh gây hại.  
Cây mơ lông thuộc loại cây ưa ánh sang, cần lựa chọn vùng trồng có đủ điều kiện về ánh sáng, chú trọng chăm sóc bổ sung phân bón, làm cỏ trong thời gian cây đang phát triển. Phun thuốc phòng trừ dịch hại, sau hại cho cây giai đoạn truởng thành và chuẩn bị cho sản phẩm.   

d) Giải pháp về thị trường

Hiện nay Rượu mơ Yên Tử đã thực sự trở thành một món quà độc đáo cho du khách khi về với lễ hội Yên Tử. Đặc biệt trong lễ hội Xuân Yên Tử, sản phẩm rượu mơ đã được du khách đánh giá cao về chất lượng, rượu sản xuất ra không đủ bán. Vì thế thị trường tiêu thụ của mặt hàng này là rất lớn và tiềm năng, không những tiêu thụ trong tỉnh, cho khách du lịch mà còn có thể mở rộng thị trường tiêu thụ trên cả nước và xuất khẩu ra nước ngoài.
5. Quy hoạch vùng Nuôi trồng thủy sản hàng hóa tập trung

5.1. Thực trạng Nuôi trồng thủy sản tập trung trên địa bàn Uông Bí 

- Nuôi trồng thủy sản có vị trí đặc biệt quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá trị ngành thủy sản của Thành phố. Diện tích nuôi trồng thủy sản hiện có trên địa bàn Thành phố là 1.201,37ha. Trong đó khả năng phát triển vùng sản xuất nuôi trồng thủy sản tập trung có qui mô 115,0 ha, tập trung tại phường Yên Thanh (chiếm 87%); xã Điền Công chiếm 13% (15 ha). Những diện tích khác nằm phân tán, hoặc nằm trong vùng dự án của thành phố. 
- Tại phường Yên Thanh, phong trào nuôi trồng thủy sản khá phát triển. Diện tích nuôi trên địa bàn là khá lớn đã được hình thành vùng sản xuất tập trung nuôi trồng một số loại thủy sản có giá trị kinh tế cao như tôm thẻ chân trắng với qui mô 30 ha, các loại cá rô phi, trôi, trắm, vược… Hệ thống hạ tầng cơ bản đã được đầu tư với đường giao thông, đường điện, tuy nhiên mới đáp ứng được 50-60% nhu cầu phát triển sản xuất. Hệ thống tiêu thoát, cấp nước cho khu vực nuôi trồng còn nhiều hạn chế, khả năng lưu thông nước kém do hệ thống mương tiêu thoát nước chưa được đầu tư nâng cấp, ảnh hưởng đến năng suất và hiệu quả nuôi trồng, nguy cơ phát sinh dịch bệnh cao.    

- Xã Điền Công có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn nhất thành phố với qui mô diện tích lên tới 446,79 ha, hàng năm mang lại nguồn thu nhập quan trọng cho người dân Xã với các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao (cá rô phi, cá Vược, chép, trắm…). Tuy nhiên phần lớn những diện tích nuôi trồng đã nằm trong những dự án phát triển của Thành phố, những diện tích có thể phát triển vùng nuôi thủy sản tập trung là không đáng kể chiếm khoảng 4,8%.
- Khảo sát thực tế cho thấy: 

+ Hiệu quả kinh tế đem lại từ nuôi cá đạt trung bình từ 70 - 80 triệu đồng/ha/năm. Nuôi tôm hiệu quả kinh tế cao hơn đạt 80 - 90 triệu đồng/ha/năm (đã trừ chi phí đầu tư).

+ Nguồn giống được mua từ trung tâm thủy sản Thị xã Quảng Yên, các cơ sở sản xuất giống tại Hải Phòng và từ các tỉnh khác trên địa bàn cả nước.

+ Tại các khu vực nuôi cơ sở hạ tầng hiện nay chưa đảm bảo, giao thông tới khu vực nuôi đi lại khó khăn, đường điện do các hộ đầu tư có nguy cơ mất an toàn, khả năng gây ô nhiễm vùng nước từ những hoạt động sản xuất tới môi trường tăng cao do những hạn chế trong đầu tư và biện pháp phòng ngừa. 

* Đánh giá chung

- Thuận lợi

+ Điều kiện vùng nuôi có những diện tích lớn, bước đầu đã hình thành các khu Nuôi trồng thủy sản tập trung sản xuất có hiệu quả;

+ Vốn đầu tư thấp do hệ thống hạ tầng tại các khu vực sản xuất cơ bản đã được hình thành; 

+ Hiệu quả kinh tế đem lại từ hoạt động nuôi trồng thủy sản ổn định;

+ Đối tượng nuôi đa dạng thích nghi với điều kiện vùng nước với những đối tượng nuôi có giá trị như: Tôm thẻ chân trắng, cá vược, trắm, chép, trôi...; 
+ Giao thông thuận lợi (gần Quốc lộ 18), gần những thị trường tiêu thụ tiềm năng: thành phố Hạ Long, thành phố Hải Phòng, thủ đô Hà Nội… 

- Khó khăn

+ Hệ thống cơ sở hạ tầng tại các khu vực nuôi trồng thủy sản còn thiếu, và yếu, chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất;

+ Thiếu các cơ sở bảo quản, chế biến thủy sản dẫn đến hiệu quả kinh tế chưa cao, ảnh hưởng đến khả năng đầu tư mở rộng sản xuất. 

+ Ô nhiễm từ chất thải sinh hoạt, cảng than, nước thải từ nhà máy điện tiềm ẩn nhiều nguy cơ đến chất lượng nước vùng nuôi. 

+ Nguồn nước và môi trường nước chưa được kiểm soát do thiếu đầu tư, còn phụ thuộc nhiều vào điều kiện của nguồn nước tự nhiên. Dẫn đến nguy cơ phát sinh dịch bệnh và lây lan dịch bệnh cao.

+ Chưa có thị trường ổn định, hiện tượng bị tư thương ép giá vẫn thường xảy ra ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý và quyền lợi của người sản xuất.

5.2. Quan điểm quy hoạch


- Phát triển vùng nuôi trồng thủy sản tập trung gắn với phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo sản xuất bền vững, giữ ổn định môi trường sinh thái.  

- Phát triển sản xuất theo phương thức nuôi thâm canh và bán thâm canh, trọng tâm là nuôi cá các loại và nuôi tôm chân trắng, sản xuất con giống và nuôi thuỷ đặc sản;

- Phát triển sản xuất gắn với bảo quản, chế biến sản phẩm nâng cao hiệu quả và giá trị sản phẩm, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Đến năm 2020, ổn định diện tích thủy sản, phát triển vùng nuôi tôm, cá thâm canh tập trung ở phường Yên Thanh và xã Điền Công.
5.3. Xác định vùng quy hoạch

- Khoanh định những vùng đang nuôi trồng thủy sản cho năng suất cao phường Yên Thanh (khu vực ao đầm NTTS giữa đường Phú Thanh và Lạch Bầu thuộc đầm Bầu Vành Kiệu III), thành khu nuôi trồng tập trung hàng hóa và đầu tư nuôi với hình thức thâm canh và bán thâm canh.

- Chuyển đổi diện tích vùng trũng trồng lúa hiệu quả kinh tế thấp sang chuyên nuôi trồng thủy sản tại xã Điền Công (khu Đầm Soi, khu Đầm Ngoài).

5.4. Mục tiêu quy hoạch


- Đến năm 2015: Diện tích nuôi trồng thủy sản tập trung của Thành phố đạt 66,0 ha. Những đối tượng nuôi chủ yếu: Tôm, cá các loại.


- Đến năm 2020: Diện tích nuôi trồng thủy sản tập trung của Thành phố đạt 115 ha. Những đối tượng nuôi chính: Tôm và cá các loại. 
5.5. Định hướng quy hoạch

a) Quy mô diện tích

Bảng 21:      Định hướng phát triển vùng nuôi thủy sản tập trung đến năm 2015, 
định hướng đến năm 2020

	TT
	Hạng mục
	Đến năm 2015
	Giai đoạn 2016 - 2020

	
	
	Diện tích
(ha)
	Năng suất
tạ/ha
	Sản lượng
(tấn)
	Diện tích
(ha)
	Năng suất
tạ/ha
	Sản lượng
(tấn)

	
	Tổng cộng
	66,0
	39,5
	261,0
	115,0
	49,0
	567,5

	1
	Phường Yên Thanh
	60,0
	40,0
	240,0
	100,0
	50,0
	500,0

	-
	Nuôi tôm
	60,0
	40,0
	240,0
	100,0
	50,0
	500,0

	2
	Xã Điền Công
	6,0
	35,0
	21,0
	15,0
	45,0
	67,5

	-
	Nuôi cá
	6,0
	35,0
	21,0
	15,0
	45,0
	67,5


(Nguồn: Kết quả tính toán của Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp)

- Giai đoạn 2016 - 2020:  


Quy hoạch mở rộng thêm 49,0 ha tại:


+ Phường Yên Thanh: Mở rộng diện tích 40,0 ha, tại khu vực ao đầm NTTS nằm giữa đường Phú Thanh và Lạch Bầu thuộc đầm Bầu Vành Kiệu III chuyên nuôi tôm.
+ Xã Điền Công: Mở rộng diện tích 9,0 ha từ diện tích lúa + cá sang chuyên cá tại khu Đầm Soi và khu đầm Ngoài.

 Đến năm 2020 diện tích vùng nuôi thủy sản tập trung của Thành phố đạt qui mô 115,0 ha.

b) Năng suất sản lượng

- Đến năm 2015: Sản lượng ước đạt 261 tấn, năng suất bình quân 39,5 tạ/ha.

- Đến năm 2020: Sản lượng ước đạt 567,5 tấn, năng suất bình quân 49,3 tạ/ha.
5.4. Giải pháp phát triển sản phẩm

a) Giải pháp về vốn


Tổng khái toán vốn đầu tư phát triển vùng nuôi trồng thủy sản tập trung là 17.287,5 triệu đồng, trong đó: 

- Giai đoạn 2014 - 2015: tổng đầu tư là 3.510,0 triệu đồng, gồm có:



+ Vốn ngân sách nhà nước: 540,0 triệu đồng, chiếm 15,4% tổng vốn. Đầu tư kinh phí chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập huấn,…


+ Vốn hộ dân: 2.970,0 triệu đồng, chiếm 84,6% tổng vốn. Đầu tư tiền giống, thức ăn thủy sản, thuốc thú y.

- Giai đoạn 2016 - 2020: tổng đầu tư 13.777,5 triệu đồng:


+ Vốn ngân sách nhà nước: 9.735 triệu đồng, chiếm 70,7% tổng vốn. Đầu tư xây dựng hạ tầng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập huấn,…


+ Vốn hộ dân: 4.042,5 triệu đồng, chiếm 29,3% tổng vốn. Đầu tư mua giống, thức ăn nuôi thủy sản, thuốc thú y thủy sản…
b) Giải pháp chính sách

- Đầu tư cho phát triển Nuôi trồng thủy sản là rất lớn do đó lượng vốn đầu tư cho thâm canh là rất cao. Cần hỗ trợ cho các chủ ao, đầm vay vốn theo ngân hàng chính sách lãi suất thấp, thời gian vay dài hạn. 

- Có chính sách bảo hộ cho các chủ ao, đầm khi có dịch bệnh, thiên tai xảy ra (bảo hiểm nông nghiệp).

- Có chính sách bao tiêu đầu ra khi sản xuất sản phẩm mang tính hàng hóa.

c) Giải pháp tổ chức quản lý và thực hiện



- Cần có giải pháp cụ thể trong việc nâng cao chất lượng thủy sản.



- Ban hành chính sách ưu tiên hỗ trợ cho các vùng nuôi thủy sản tập trung.



- Cần thực hiện các cơ chế hỗ trợ, các mô hình liên kết tạo điều kiện thuận lợi cho hộ dân và các doanh nghiệp trên địa bàn.

d) Giải pháp về khoa khọc, kỹ thuật

- Thành lập hiệp hội Nuôi trồng thủy sản để thường xuyên trao đổi kinh nghiệm Nuôi trồng thủy sản.

- Mở các lớp tập huấn kỹ thuật chuyển giao công nghệ nuôi trồng thủy sản thâm canh và bán thâm canh để tăng năng suất, sản lượng.
e) Giải pháp về hạ tầng

- Hoàn thiện tuyến đường giao thông đi qua khu quy hoạch (đoạn từ nhà Ô Việt đến đê Vành Kiệu); nâng cấp các tuyến đường đến các khu nuôi trồng; 

- Mở rộng, nạo vét hệ thống kênh mương tiêu nước, đầu tư hệ thống xử lý và cấp nước tới các khu vực vùng nuôi. 

- Nâng cấp và lắp đạt mới 01 trạm biến áp khu vực quy hoạch, đồng thời phát triển hệ thống cấp điện đến các khu vực sản xuất..
f) Giải pháp về thị trường

- Thuỷ sản tiêu thụ nội thành 50% năm 2015 và 60% năm 2020, còn lại sản phẩm được tiêu thu ra các thị trường lân cận: Tp. Hạ Long, khu du lịch Bãi Cháy, tp. Móng Cái, tp. Hải Dương,.... và các vùng phụ cận khác.

- Trong giai đoạn quy hoạch cần quan tâm đến việc chế biến thủy sản và phát triển thị trường xuất khẩu ra nước ngoài, thị trường nước ngoài đặc biệt quan tâm đến thị trường Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan,…
- Phát triển gian hàng giới thiệu sản phẩm thủy sản tại các chợ đầu mối.
6. Quy hoạch vùng trồng câyThông nhựa 
6.1. Thực trạng vùng trồng Thông nhựa tập trung trên địa bàn Uông Bí 

- Diện tích trồng thông của Thành phố khoảng 3.585,18 ha (theo số liệu thống kê ngành lâm nghiệp Thành phố), trong đó: Phường Vàng Danh chiếm 36,9%, P. Phương Đông 20,2% và xã Thượng Yên Công là 19,3%. Các địa phương khác có diện tích thông nhựa chiếm từ 1,1 đến 8,5%.
- Diện tích thông cho thu hoạch hiện có của Thành phố chiếm 86,3% diện tích thông hiện có. Phường Vàng Danh có diện tích thông cho thu hoạch lớn nhất chiếm 35,8%, kế đến là xã Thượng Yên Công chiếm 21,5% và phường Phương Đông chiếm gần 17%. Các địa phương khác diện tích thông cho thu hoạch nhựa chiếm từ 1,2 đến 9,5% diện tích thông cho thu hoạch của Thành phố.
Bảng 22:     Tiềm năng phát triển vùng trồng thông nhựa thành phố Uông Bí                                                                  
      Đơn vị tính: Ha

	TT
	    Địa bàn
	Tiềm năng phát triển  
	Thực trạng sản xuất lâm nghiệp
	Diện tích trồng bổ sung (trồng dặm)
	Diện tích trồng mới  giai đoạn 2020 - 2030

	
	
	
	Hiện trạng phát triển thông nhựa
	Diện tích trồng keo, bạch đàn và cây lấy gỗ khác
	
	

	
	
	
	Diện tích báo cáo
	Diện tích qui đổi theo tiêu chuẩn
	Diện tích cho thu hoạch
	Diện tích chưa thu hoạch
	
	
	

	
	Toàn Thành phố
	8.897,58
	3.585,18
	2.151,11
	3.092,36
	492,82
	6.472,10
	2.425,48
	6.472,10

	1
	P. Nam Khê
	341,6
	179,5
	107,7
	139,8
	39,8
	214,50
	127,1
	214,5

	2
	P. Bắc Sơn
	1.569,18
	305,48
	183,288
	294,06
	11,42
	1.374,00
	195,18
	1.374,00

	3
	P. Phương Đông
	773,2
	723,1
	433,86
	524,8
	198,3
	246,90
	526,3
	246,9

	4
	P. Trưng Vưng
	65,9
	38,6
	23,16
	38,6
	 
	41,80
	24,1
	41,8

	5
	P. Quang Trung
	325,6
	177,1
	106,26
	177,1
	 
	214,90
	110,7
	214,9

	6
	P. Thanh Sơn
	311,2
	147,4
	88,44
	147,4
	 
	219,10
	92,1
	219,1

	7
	P. Vàng Danh
	2.632,10
	1.323,40
	794,04
	1.107,10
	216,3
	1.723,90
	908,2
	1.723,90

	8
	Xã Thượng Yên Công
	2.878,80
	690,6
	414,36
	663,5
	27
	2.437,00
	441,8
	2437


(Nguồn: Số liệu thống kê và kết quả khảo sát, phân tích và tính toán của Viện QH & TKNN)
- Diện tích trồng thông của Thành phố theo báo cáo của cơ quan chuyên môn đạt 3.585,18 ha. Tuy nhiên theo tính toán và khảo sát cho thấy những diện tích thông đã trồng lâu năm và đang cho khai thác chưa đảm bảo mật độ trồng do có nhiều diện tích bị chết, cháy rừng, trồng xen với những loại cây khác, mật độ cây thông chỉ đạt 100 – 350 cây/ha. Nếu quy đổi theo tiêu chuẩn đúng mật độ (600 – 800 cây/ha) thì diện tích thông hiện có toàn Thành phố chỉ đạt 2.151,11 ha. Do đó sản lượng nhựa thông khai thác hàng năm thấp (khoảng 240 tấn nhựa/năm) trong đó sản lượng do hộ gia đình khai thác là 136 tấn, doanh nghiệp khai thác 104 tấn.
- Căn cứ kết quả khảo sát và tính toán khả năng phát triển diện tích thông nhựa trên địa bàn Thành phố, ngoài việc tổ chức trồng mới thông nhựa trên những diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng, tổ chức trồng bổ sung thông nhựa trên những diện tích trồng thông chưa đủ mật độ, trồng xen thông nhựa trên những diện tích keo, bạch đàn chưa đủ mật độ hoặc đến kỳ thu hoạch.  

- Hiệu quả kinh tế từ cây Thông nhựa đem lại rất cao so với các loại cây lâm nghiệp khác đang trồng trên địa bàn. Tuy nhiên thời gian sinh trưởng tính từ khi trồng đến thu hoạch phải mất từ 17 - 20 năm do đó các hộ dân không thể trồng toàn bộ 100% cây thông, thay vào đó người dân phải trồng xen lẫn keo và một số cây trồng khác như dứa với mục đích lấy ngắn nuôi dài.
- Cây thông là cây đa mục tiêu, ngoài chức năng là cây lâm nghiệp còn là cây cho khai thác nhựa. Nhựa thông ở khu vực Uông Bí được đánh giá chất lượng tương đối tốt so với một số vùng khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Hiện nay nhựa thông trên địa bàn rất dễ bán giá bán từ 25 - 38 triệu/tấn, có thời điểm lên trên 40 triệu/tấn, hiệu quả đem lại rõ rệt. 
	Bảng 23:                     Hiệu quả kinh tế một số cây trồng lâm nghiệp

	Cây trồng
	Chu kỳ khai thác (năm)
	Hiệu quả bình quân cho 1 ha (triệu đồng)

	
	
	Tổng thu
	Đầu tư
	Lợi nhuận
	LNBQ 1 năm

	Keo lai
	7 - 8
	60 - 70
	4 - 5
	56 - 65
	8,0 - 8,2

	Bạch đàn
	8 - 9
	70 - 80
	2 - 3
	62 - 73
	7,8 - 8,1

	Thông 
	40 - 50
	4.500 – 5.500
	1.100 – 1.200
	3.400 – 4.300
	85,0 – 86,0


(Nguồn: Số liệu phân tích và tính toán của Viện QH & TKNN)
- Nhựa thông được thu hoạch 9/12 tháng (trừ 3 tháng xuân) không thu hoạch nhựa , lý do thời gian này cây đang đâm trồi nảy lộc ra một lứa cành và lá cho 1 năm mới. Thời điểm này cây gần như ngừng sinh thực mà tập trung vào sinh trưởng, nếu khai thác thì chất lượng mủ không cao.

- Cây thông có khả năng chống chịu tốt, theo như khảo sát thực địa trên những diện tích đang trồng thông, hàm lượng chất dinh dưỡng trong đất: đạm, lân, kali tổng số, dễ tiêu nghèo, hàm lượng mùn thấp, đá mẹ xuất hiện nhiều tại những khu vực đồi núi dốc, những cây trồng khác rất khó có thể phát triển, tuy nhiên tại những khu vực này, cây thông đã phát triển tốt và mang lại hiệu quả kinh tế cao từ sản phẩm nhựa khai thác. 
* Nhận xét chung

- Thuận lợi

+ Cây thông lấy nhựa được trồng trên địa bàn thành phố Uông Bí sinh trưởng phát triển rất tốt, lượng nhựa cho thu hoạch bền vững và ổn định.
+ Cây thông là cây đa mục tiêu, là cây lâm nghiệp có chức năng phòng hộ tốt, tạo cảnh quan môi trường và khai thác lấy nhựa.

+ Sản phẩm nhựa thông là rất hữu ích được sử dụng vào nhiều lĩnh vực, tạo nên thị trường tiêu thụ rộng lớn.
+ Vốn đầu tư phát triển vùng thông là không lớn, dễ dàng chăm sóc.

+ Khả năng chống chịu cao, kháng sâu bệnh tốt. Có thể phát triển trên những diện tích đất nghèo dinh dưỡng, khô hạn.

- Khó khăn

+ Thời gian sinh trưởng của cây thông dài hơn loại cây trồng khác (cho thu hoạch nhựa sau thời gian từ 17 – 20 năm).

+ Giá thành sản phẩm chưa ổn định do thị trường tiêu thụ thiếu ổn định. Trong khi đó năng lực tài chính của các đơn vị thu mua có hạn chưa đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ sản phẩm. 

+ Khả năng kinh tế của hộ dân thấp, thu nhập dựa trên những sản phẩm nông nghiệp ngắn ngày, đầu tư ban đầu phát triển vùng thông còn nhiều khó khăn do thiếu vốn, không có đủ năng lực để thế chấp để vay vốn sản xuất.   

+ Chính sách giao đất cho phát triển sản xuất còn nhiều bất cập, còn phụ thuộc vào đơn vị giao đất về thời gian sử dụng và đối tượng phát triển.
6.2. Quan điểm quy hoạch
- Phát triển vùng Thông nhựa gắn với bảo tồn đa dạng sinh học (Hệ thực vật, động vật rừng) các khu rừng đặc dụng đã quy hoạch; nâng cao chất lượng và tăng khả năng phòng hộ của rừng. 
- Phát triển vùng trồng thông nhựa trên những diện tích đất chưa có rừng; trên diện tích đất trống đồi núi trọc và bổ sung trên những diện tích rừng trồng thông chưa đủ mật độ, nâng độ che phủ rừng. 

- Phát triển diện tích trồng thông nhựa thông qua các giải pháp quản lý bảo vệ và xây dựng rừng. Tập trung cải tạo rừng, nông lâm kết hợp.

- Thu hút nguồn vốn cho phát triển vùng thông nhựa thông qua các dự án trồng rừng, chế biến lâm, đặc sản, áp dụng thành tựu khoa học công nghệ mới vào sản xuất giống, trồng và chế biến sản phẩm nhựa thông.

- Phát triển vùng Thông nhựa dựa trên vai trò quan trọng của hộ gia đình, cộng đồng và tổ chức được giao đất lâm nghiệp, giao rừng làm chủ thể tham gia bảo vệ và phát triển.

6.3. Xác định vùng quy hoạch

Vùng trồng thông nhựa trên địa bàn Xã: Thượng Yên Công (tiểu khu 32, 33b,9a), các Phường: Nam Khê (Tiểu khu:45c, 46), Bắc Sơn (tiểu khu:40b), Phương Đông (tiểu khu:41a), Trưng Vương (tiểu khu:45b), Quang Trung (tiểu khu:42b, 42c), Thanh Sơn (tiểu khu:41b, 42a),Vàng Danh (tiểu khu 33a, 35, 40a).

Trồng mới thông nhựa trên những diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng; trồng mới trên những diện tích keo, bạch đàn đến kỳ thu hoạch; trồng xen trên những diện tích keo, bạch đàn chưa đủ mật độ; trồng “Dặm” trên những diện tích thông chưa đủ mật độ (sau khi đã có đánh giá, khảo sát cụ thể từng khu vực).   
6.4. Mục tiêu 
- Đến năm 2015: Diện tích thông nhựa của Thành phố đạt 3.835,2 ha, trong đó diện tích trồng mới 250 ha. Sản lượng khai thác đạt 242 tấn nhựa/năm. 
- Đến năm 2020: Diện tích thông nhựa của Thành phố đạt 5.950,0 ha, trong đó diện tích trồng mới 2.114,9 ha. Sản lượng khai thác đạt 245 tấn nhựa/năm. 
6.5. Định hướng quy hoạch

a) Quy mô diện tích
- Đến năm 2015 
+ Phát triển trồng mới thông nhựa trên diện tích keo, bạch đàn đã khai thác tại phường Phương Đông với qui mô 150 ha, phường Bắc Sơn 100 ha.

+ Khảo sát trồng bổ sung (trồng dặm) trên những diện tích thông chưa đảm bảo mật độ và trồng xen trên những diện tích keo sắp đến kỳ khai thác. 

+ Diện tích Thông nhựa phường Vàng Danh có qui mô lớn chiếm 34,5%, phường Phương Đông 22,8%, xã Thượng Yên Công với qui mô 18,0%. Những địa phương khác (P. Bắc Sơn, P. Nam Khê, P. Quang Trung, P. Thanh Sơn…) có qui mô chiếm từ 1,0 đến 4,7% tổng diện tích thông nhựa toàn Thành phố.   

Bảng 24:            Quy hoạch vùng trồng thông nhựa thành phố Uông Bí đến năm 2015,

                                                              định hướng đến năm 2020
      Đơn vị tính: Ha

	TT
	Địa bàn
	Hiện trạng 2013
	Giai đoạn Quy hoạch
	TTBQ 2013-2015 (%/năm)
	TTBQ 2016-2020 (%/năm)

	
	
	
	Đến 2015
	Đến 2020
	
	

	
	
	
	Tổng DT
	Trong đó: Trồng mới
	Tổng DT
	Trong đó: Trồng mới
	
	

	
	Toàn Thành phố
	3.585,2
	3.835,2
	250,0
	5.435,2
	1.600,0
	3,4
	9,2

	1
	P. Nam Khê
	179,5
	179,5
	 
	379,5
	200,0
	 
	16,2

	2
	P. Bắc Sơn
	305,5
	405,5
	100,0
	605,5
	200,0
	15,2
	8,3

	3
	P. Phương Đông
	723,1
	873,1
	150,0
	1.113,1
	240,0
	9,9
	5,0

	4
	P. Trưng Vương
	38,6
	38,6
	 
	78,6
	40,0
	 
	15,3

	5
	P. Quang Trung
	177,1
	177,1
	 
	377,1
	200,0
	 
	17,2

	6
	P. Thanh Sơn
	147,4
	147,4
	 
	367,4
	220,0
	 
	20,0

	7
	P. Vàng Danh
	1.323,4
	1.323,4
	 
	1.573,4
	250,0
	 
	6,6

	8
	Xã Th. Yên Công
	690,6
	690,6
	 
	940,6
	250,0
	 
	11,5


(Nguồn: Kết quả phân tích và tính toán của Viện QH & TKNN)
Như vậy, đến năm 2015, diện tích thông nhựa (gồm diện tích trồng mới và diện tích hiện có) là 3.835,2 ha. Tốc độ phát triển kỳ này tăng bình quân 3,4%/năm. 
- Giai đoạn 2016 đến 2020 
+ Phát triển trồng mới trên những diện tích keo, bạch đàn đã khai thác tại địa bàn các phường: Phương Đông, Bắc Sơn, Phương Đông, Nam Khê, Quang Trung, Trưng Vương, Thanh Sơn, và xã Thượng Yên Công qui mô 1.600,0 ha.   

+ Diện tích thông nhựa của Thành phố đến năm 2020 tăng gần 1,6 lần năm 2015 (đạt khoảng 5.950,0 ha). Tăng bình quân giai đoạn này đạt 9,2%/năm.

+ Phường Vàng Danh có diện tích lớn nhất chiếm 28,9%, phường Phương Đông 20,5%, xã Thượng Yên Công 17,3%, P. Bắc Sơn 11,1%. Những địa phương khác có qui mô chiếm từ 1,4 đến 7,0% diện tích thông toàn thành phố.   

b) Năng suất sản lượng
Bảng 25 :          Chỉ tiêu phát triển sản phẩm thông nhựa đến năm 2015, định hướng đến  2020

	Hạng mục
	ĐVT
	Năm 2013
	Năm 2015
	Năm 2020

	Diện tích trồng thông
	ha
	3.585,2
	3.835,2
	5.435,2

	Diện tích thu hoạch
	ha
	1.159,7
	1.170,0
	1.200,0

	Sản lượng
	tấn
	240,0
	242,0
	245,0


(Nguồn: Kết quả tính toán của Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp)

- Hiện trạng diện tích Thông nhựa cho thu hoạch 1.159,7 ha, sản lượng đạt 240 tấn.

- Đến năm 2015 diện tích cho thu hoạch không có những thay đổi lớn so với năm 2013 (khoảng 1.170,0 ha) do thời gian sinh trưởng chưa đến giai đoạn thu hoạch. Trong giai đoạn này tập trung chăm sóc diện tích đã trồng chưa cho thu hoạch và diện tích đã cho thu hoạch để nâng năng suất mủ, ước tính tổng sản lượng đạt 242 tấn/năm. 
- Đến năm 2020 diện tích cây cho thu hoạch đạt 1.200 ha sản lượng ước đạt 245 tấn/năm.
6.6. Giải pháp phát triển sản phẩm

a. Giải pháp về vốn


Tổng khái toán vốn đầu tư phát triển vùng trồng Thông nhựa tập trung: 44.935,8 triệu đồng, trong đó: 
- Giai đoạn 2014 - 2015: tổng đầu tư 4.750,3 triệu đồng, được phân nguồn:
+ Vốn ngân sách nhà nước: 312,8 triệu đồng, chiếm 6,6% tổng vốn. Đầu tư kinh phí chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập huấn…

+ Vốn doanh nghiệp: 1.392,5 triệu đồng, chiếm 29,3% tổng vốn. Đầu tư  hỗ trợ giống, phát triển thị trường và quảng bá sản phẩm.

+ Vốn hộ dân: 3.045,0 triệu đồng, chiếm 64,1% tổng vốn. Đầu tư phát dọn biểu bì, công cuốc lấp hố, vận chuyển cây và trồng…
- Giai đoạn 2016 - 2020: tổng đầu tư 40.185,6 triệu đồng, được phân nguồn:
+ Vốn ngân sách nhà nước: 2.645,7 triệu đồng, chiếm 6,5% tổng vốn. Đầu tư kinh phí chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập huấn…

+ Vốn doanh nghiệp: 11.780,0 triệu đồng, chiếm 29,3% tổng vốn. Đầu tư  hỗ trợ giống trồng, phát triển thị trường và quảng bá sản phẩm.

+ Vốn hộ dân: 25.759,5 triệu đồng, chiếm 64,1% tổng vốn. Đầu tư phát dọn biểu bì, công cuốc lấp hố, vận chuyển cây và trồng… 
b. Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm 



- Trồng đảm bảo đúng mật độ khuyến cáo.


- Khai thác phải đảm bảo kích cỡ đường kính và tuổi thọ của cây phụ thuộc vào chất đất và chăm sóc (sau trồng 17 - 20 năm mới cho thu hoạch).



- Thời gian lấy nhựa không quá 9 tháng/năm đặc biệt là 3 tháng xuân đầu năm không được khai thác mủ. 
c. Giải pháp đầu tư



- Tạo điều kiện và khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia trực tiếp, gián tiếp vào trồng rừng (Thông lấy nhựa) nhằm phủ xanh đất trống đồi núi trọc, hiệu quả kinh tế bền vững.


- Nhà nước hỗ trợ kinh phí lập dự án thiết kế, quy hoạch phát triển vùng sản xuất.  

- Doanh nghiệp hỗ trợ cây giống, tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và khai thác nhựa thông.
- Nhà nước hỗ trợ công phát dọn thực bì, trồng và thời kỳ kiến thiết trồng cây con 3 - 5 năm đầu.

- Hỗ trợ vốn vay từ ngân hàng chính sách cho các hộ tham gia phát triển trồng thông lấy nhựa theo giá ưu đãi.
- Hộ gia đình đầu tư nhân công trồng, chăm sóc.

d. Giải pháp tổ chức quản lý và thực hiện


- Diện tích Thông nhựa trồng mới phải được thực hiện theo đúng như quy hoạch đã khoanh định về diện tích và vị trí.

- Các cấp chính quyền, ngành lâm nghiệp chỉ đạo sát sao hơn nữa việc trồng chăm sóc, bảo vệ và phòng chống cháy rừng. 
e. Giải pháp về giống


Các giống thông được trồng phải được đảm bảo chất lượng khỏe mạnh, đủ tuổi, đủ kích cỡ, … được cơ quan chức năng kiểm định trước khi chuyển đến tay người dân.
g. Giải pháp về khoa khọc, kỹ thuật

Giải pháp về đào tạo kỹ thuật: tăng cường tập huấn về kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch, bảo vệ rừng, cách phòng cháy và chữa cháy rừng.

h. Giải pháp về hạ tầng



- Các tuyến đường giao thông đi các tuyến chính lên rừng cần được thường xuyên nâng cấp, duy tu bảo dưỡng để đảm bảo đi lại chăm sóc và thu hoạch của nhân dân.


- Hệ thống máy móc của các đơn vị thu mua sản phẩm nhựa thông thô cần có sự cải tiến về máy móc, quy trình nhằm nâng cao sản phẩm tăng hiệu quả kinh tế.
k. Giải pháp về thị trường


- Sản phẩm nhựa thông hiện nay rất dễ tiêu thụ, tại địa bàn Uông Bí có công ty chuyên thu mua nhựa thông. Lượng nhựa thông ở Uông Bí và các tỉnh trong vùng không đủ công suất nhà máy và tiêu thụ đầu ra. 

- Tập trung vào thị trường các Tỉnh trên cả nước và thị trường nước ngoài trong đó Sản phẩm Tùng hương và Dầu thông được chiết suất từ nhựa thông tại thành phố Uông Bí là sản phẩm được nhiều Quốc gia trên thế giới ưa chuộng đặc biệt là thị trường châu Á (Nhận Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, …); các nước châu Âu ( Nga, Anh, ..)
7. Quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn tập trung hàng hóa
7.1. Thực trạng vùng trồng rau tập trung trên địa bàn Uông Bí 

- Hiện nay, trên địa bàn thành phố Uông Bí diện tích gieo trồng rau cả năm có 408 ha, tổng sản lượng cả năm đạt hơn 5.834,4 tấn các loại. Diện tích gieo trồng nằm rải rác, không tập trung trên các phường, xã. Diện tích gieo trồng rau vụ đông (vụ 3) chiếm tới 40-50% tổng diện tích gieo trồng cả năm. Diện tích phát triển vùng trồng rau tập trung với qui mô diện tích lớn (từ 10 - 20 ha) trên địa bàn thành phố còn gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân:

- Các vùng đất chuyên màu của các phường, xã là không nhiều.

- Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp còn hạn chế (giao thông, thủy lợi, điện,...).

- Hệ thống tưới, tiêu chưa hoàn toàn chủ động.

- Diện tích chuyên trồng rau, củ, quả toàn thành phố hiện nay được tập trung vào các phường: Phương Đông, Phương Nam và Yên Thanh. Các phường, xã còn lại diện tích manh mún không tập trung. 

- Diện tích rau, củ, quả được trồng trên địa bàn thành phố được trồng nhiều nhất trong vụ đông. Sau khi gặt vụ mùa trên đất 2 lúa, những khu vực chủ động tưới tiêu được bà con đưa vào trồng màu, cây trồng chính được trồng vụ đông là: rau các loại, khoai các loại, cà chua, ớt… Với diện tích không lớn, nhưng cơ bản đáp ứng được phần nào lượng rau tại chỗ cho nhân dân thành phố.

* Nhận xét chung

- Thuận lợi

+ Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm rau quả của Thành phố là rất lớn.
+ Sự quan tâm của chính quyền các cấp và khả năng đầu tư phát triển là điều thuận lợi để phát triển vùng sản xuất rau an toàn trên địa bàn Thành phố.

+ Tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất với những công nghệ mới đáp ứng nhu cầu sản xuất sản phẩm rau an toàn, năng suất cao.   

 - Khó khăn

+ Tiềm năng đất đai còn hạn chế, không đủ để có thể phát triển vùng trồng rau rộng lớn. 

+ Cơ sở hạ tầng phục vụ vùng chuyên canh rau chưa đảm bảo.

7.2. Quan điểm quy hoạch
- Phát triển sản xuất rau theo hướng hình thành các vùng tập trung chuyên canh, có điều kiện thuận lợi về đất đai, nước tưới, môi trường cho sản xuất, người dân có truyền thống, kinh nghiệm sản xuất rau.

- Áp dụng các tiến bộ KHKT để nâng cao năng suất, chất lượng rau ở các vùng chuyên canh.

- Đẩy mạnh sản xuất rau vụ đông với nhiều  loại rau.

- Thực hiện quy trình sản xuất an toàn.

- Phát triển các hoạt động chế biến, bảo quản rau sau thu hoạch. 

- Đảm bảo đầu ra cho các vùng sản xuất hàng hóa tập trung.



- Mở rộng thị trường tiêu thụ rau.

7.3. Địa bàn quy hoạch


Căn cứ vào tiềm năng đất đai của các địa phương và tính khả thi trong việc đầu tư phát triển vùng sản xuất rau tập trung trên địa bàn Thanh phố, đến năm 2015 sản phẩm rau xanh được sản xuất tập trung trên địa bàn Bí Trung, Bí Thượng, Cửa Ngăn, và khu Đồng Minh thuộc phường Phương Đông. Các khu Hiệp An 2, Bạch Đằng 2, Hiệp Thái thuộc phường Phương Nam.    

7.4. Mục tiêu



Đến năm 2015: Diện tích trồng rau tập trung của Thành phố đạt 28 ha. Sản lượng rau hàng năm đạt trung bình 1.800 tấn.



Đến năm 2020: Diện tích trồng tập trung của Thành phố đạt 47,5 ha. Sản lượng đạt bình quân 3.400 tấn/năm.
7.5. Phương án quy hoạch

a) Quy mô diện tích
Bảng 26:  Quy hoạch vùng sản xuất rau tập trung đến năm 2015, định hướng đến 2020












      Đơn vị tính: Ha

	TT
	Vị trí quy hoạch
	Dự kiến quy hoạch 
tập trung hàng hóa
	Tăng (+); Giảm (-) 2013-2020
	TTBQ (%/năm)

	
	
	2013
	2015
	2020
	
	2013-2015
	2016-2020

	
	Tổng cộng 
	10,0
	28,0
	47,5
	37,5
	40,9
	11,1

	1
	Phường Phương Đông 
	3,0
	15,0
	29,5
	26,5
	71,0
	14,5

	
	Bí Trung 2 
	1,0
	5,0
	10,0
	9,0
	71,0
	14,9

	
	Khu Bí Thượng 
	1,0
	5,0
	9,5
	8,5
	71,0
	13,7

	
	Cửa Ngăn 
	0,5
	2,5
	5,0
	4,5
	71,0
	14,9

	
	Khu Đồng Minh 
	0,5
	2,5
	5,0
	4,5
	71,0
	14,9

	2
	Phường Phương Nam 
	7,0
	13,0
	18,0
	11,0
	22,9
	6,7

	
	Khu Hiệp An 2 
	5,0
	8,0
	10,0
	5,0
	17,0
	4,6

	
	Bạch Đằng 2 
	2,0
	4,0
	5,0
	3,0
	26,0
	4,6

	
	Khu Hiệp Thái 
	0,0
	1,0
	3,0
	3,0
	 
	24,6


(Nguồn: Kết quả tính toán của VQH&TKNN)
- Đến năm 2015: 

Diện tích rau sản xuất tập trung của Thành phố tăng 2,8 lần trong đó diện tích rau phường Đông chiếm 53,6%. Tăng trưởng bình quân kỳ này là 37,5%.

+ Phường Phương Đông 15,0 ha: Bí Trung 2 5,0 ha; Bí Thượng 5,0 ha; Cửa Ngăn 2,5 ha; Khu Đồng Minh 2,5 ha.

+ Phường Phương Nam 13,0 ha: Hiệp An 2 (8,0 ha); Bạch Đằng 2 (4,0 ha); Hiệp Thái 1,0 ha.
- Giai đoạn 2016 – 2020:
Diện tích rau vùng sản xuất tập trung toàn Thành phố tăng so với năm 2015 khoảng 19,5 ha, tăng trưởng bình quân khoảng 11,1%/năm. Trong đó diện tích rau phường Phương Đông chiếm hơn 62%.  

+ Phường Phương Đông 29,5 ha: Bí Trung 2 (10,0 ha); Bí Thượng 9,5 ha; Cửa Ngăn 5,0 ha; Khu Đồng Minh 5,0 ha.

+ Phường Phương Nam 18,0 ha: Hiệp An 2 ( 10,0 ha); Bặc Đằng 2 ( 5,0 ha); Hiệp Thái 3,0 ha.

b) Năng suất sản lượng
Với dự kiến bố trí quy mô và không gian như trên thì định hướng phát triển sản xuất nhóm rau quả chế biến và thực phẩm của thành phố Uông Bí sẽ như sau:

Bảng 27:        Định hướng phát triển vùng sản xuất rau an toàn thành phố Uông Bí 
      đến năm 2012, định hướng đến 2020

	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Năm 2013
	Năm 2015
	Năm 2020

	Diện tích canh tác
	ha
	15,0
	28,0
	47,5

	Diện tích gieo trồng
	ha
	48,0
	112,0
	190,0

	Năng suất
	tạ/ha
	140,0
	160,0
	180,0

	Sản lượng
	tấn
	672,0
	1.800,0
	3.400,0


(Nguồn: Kết quả tính toán của Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp)

7.6. Giải pháp phát triển sản phẩm

a. Giải pháp về vốn


Tổng khái toán vốn đầu tư phát triển vùng sản xuất Rau tập trung là 1.998,9 triệu đồng, trong đó: 
- Giai đoạn 2014 - 2015: tổng đầu tư 799,5 triệu đồng, được phân nguồn:


+ Vốn ngân sách nhà nước: 195,0 triệu đồng, chiếm 24,4% tổng vốn. Đầu tư kinh phí chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập huấn,…


+ Vốn hộ dân: 604,5 triệu đồng, chiếm 75,6% tổng vốn. Đầu tư tiền giống, phân bón các loại, thuốc bảo vệ thực vật.

- Giai đoạn 2016 - 2020: tổng đầu tư 1.199,3 triệu đồng, được phân nguồn:


+ Vốn ngân sách nhà nước: 292,5 triệu đồng, chiếm 24,4% tổng vốn. Đầu tư tiền kinh phí chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập huấn,…


+ Vốn hộ dân: 906,8 triệu đồng, chiếm 75,6% tổng vốn. Đầu tư tiền giống, phân bón các loại, thuốc bảo vệ thực vật.

b. Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm 

Đảm bảo về chất lượng sản phẩm phải đạt được 4 chỉ tiêu an toàn cơ bản của tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Bộ Nông nghiệp và PTNT; đó là:

- An toàn về dư lượng thuốc kháng sinh, thú y, bảo vệ thực vật;

- An toàn về dư lượng Nitrat (NO3);

- An toàn về các kim loại nặng;

- An toàn vi sinh vật gây bệnh cho người.
c. Giải pháp đầu tư


- Tạo điều kiện và khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các cơ sở thu mua chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông sản.



- Đầu tư cho công tác quảng bá, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm.

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ: chi phí tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, mô hình trình diễn; tập trung hỗ trợ giống, phân bón. Cơ chế hỗ trợ cụ thể sẽ được xem xét, điều chỉnh hàng năm cho phù hợp với điều kiện thực tế.

- Đầu tư công tác dồn điền đổi thửa để tạo vùng sản xuất lớn.

d. Giải pháp về giống

- Đưa nhanh vào sản xuất các giống rau củ mới có năng suất chất lượng cao, được thị trường chấp nhận và phù hợp với điều kiện của Uông Bí 

- Giai đoạn 2016 - 2020 phát triển nhân rộng đưa vào sản xuất các loại rau cao cấp đã được thử nghiệm thành công như ngô bao tử, dưa chuột bao tử, ớt ngọt,... vào sản xuất.

e. Giải pháp xen canh, gối vụ

Đối với sản phẩm rau xanh, trong năm có 3 giai đoạn thiếu rau là tháng 2 chuyển sang tháng 3; tháng 6 chuyển sang tháng 7 và tháng 10 sang tháng 11. Các giai đoạn này được coi là giai đoạn chuyển mùa (rau vụ trước đã thu hoạch, rau vụ chưa có). Để khắc phục tình trạng này, có thể dùng các biện pháp như luân canh, xen canh gối vụ. 

f. Giải pháp về khoa học, kỹ thuật
- Quy trình kỹ thuật: là yếu tố ảnh hưởng quyết định đến năng suất và chất lượng sản phẩm. Để thực hiện tốt quy hoạch cần phải hướng dẫn  nông dân quy trình canh tác đồng bộ để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.

- Hiện nay sâu bệnh hại đang là vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng cây trồng. Vì vậy cần phải áp dụng các biện pháp phòng trừ sinh học để tiêu diệt sâu bệnh hại như sử dụng bả sinh học, sử dụng các loại thuốc trừ sâu sinh học…
- Mở các lớp tập huấn kỹ thuật để nông dân tiếp cận các khoa học mới áp dụng thực hiện trong sản xuất.

- Xây dựng các mô hình trình diễn trồng, tổ chức hội nghị đầu bờ để nông dân thăm quan giao lưu học hỏi kỹ thuật sản xuất.

g. Giải pháp về hạ tầng

 - Hệ thống tưới tiêu, cấp thoát nước: tuỳ điều kiện từng vùng, nguồn nước để lựa chọn đầu tư hệ thống cấp và tưới tiêu phù hợp; hệ thống kênh mương và bể chứa nước tưới đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm nếu sử dụng nguồn nước mặt (sông, hồ); hệ thống bể chứa, bể lọc, máy bơm, mương tưới hoặc ống dẫn phù hợp nếu sử dụng nguồn nước ngầm. 

  - Trong vùng chưa có bể chứa phải  xây dựng 01 bể chứa/05 ha, để thu gom chai lọ, bao bì thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón. 

 h. Giải pháp về thị trường



- Thị trường tiêu thụ rau chủ yếu tiêu thụ trên địa bàn Thành phố phục vụ nhu cầu sử dụng của người dân trên địa bàn và du khách.



- Thị trường tiêu thụ những sản phẩm chất lượng cao (ngô bao tử, dưa chuột bao tử, cải thảo, ớt ngọt…là các thành phố Hạ Long, Hà Nội, Hải Phòng…

IV. GIẢI PHÁP CHUNG THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH

Trong từng hợp phần quy hoạch đã đề xuất một số giải pháp riêng đặc thù và cụ thể cho từng sản phẩm hàng hoá. Trong phần này, đề xuất một số giải pháp chung sau:

1. Nhóm giải pháp về chính sách

1.1. Chính sách về bảo hiểm trong nông nghiệp và bảo vệ hàng hoá trong nước


Sản xuất nông nghiệp là một ngành có độ rủi ro cao. Để đảm bảo quyền lợi cho người dân sản xuất hàng hoá, đề nghị Tỉnh Quảng Ninh thực hiện chính sách hỗ trợ rủi ro theo quyết định 142/QĐ - TTg ngày ngày 31 tháng 12 năm 2009 của thủ tướng chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

1.2. Chính sách về đất đai

Để tạo điều kiện hình thành các vùng chuyên canh tập trung, đề nghị triển khai nhanh các việc sau:

- Rà soát lại quỹ đất trên từng địa phương, hoàn thành việc giao đất, giao rừng cho người dân để người dân tự chủ sản xuất theo định hướng phát triển. 


- Cải tiến cơ chế về đổi đất, thuê đất, chuyển nhượng đất nhằm đẩy nhanh tiến trình tích tụ đất đai gắn với quy hoạch hệ thống giao thông nội đồng, thủy lợi, phát triển gia trại, trang trại, trồng rừng quy mô lớn để tạo điều kiện sản xuất hàng hoá tập trung, đặc biệt đối với các hộ dân di cư không ổn định hiện đang sinh sống tại một số địa phương của Thành phố. 
- Cải tạo, thiết kế đồng ruộng, thâm canh, tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng tạo điều kiện thuận lợi cho thực hiện cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ ỹ thuật, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm nông sản. 

- Thực hiện Luật đất đai, Luật thuỷ sản, các chính sách và cơ chế hỗ trợ phát triển NTTS trong Nghị quyết số 09/NQ-TTg ngày 15/06/2000 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm.

1.3. Chính sách về khuyến nông và đào tạo nguồn nhân lực

- Đảm bảo các phường, xã đều có cán bộ khuyến nông, trong đó ít nhất 1 cán bộ khuyến nông hưởng lương Nhà nước. Nâng cao mức thù lao cho cán bộ khuyến nông.

- Lồng ghép các nguồn như vốn ngân sách của Trung ương và địa phương, vốn của các tổ chức nước ngoài; tiến hành đào tạo và tập huấn trong và ngoài nước về chuyên môn và các kỹ năng khuyến nông.

- Tăng cường công tác đào tạo nghề, ngành nghề nông thôn trong đó xác định nghề chăm sóc, sản xuất cây cảnh có vai trò hết sức quan trọng chuyển đổi cơ cấu lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

1.4. Đầu tư xây dựng hệ thống công trình thuỷ lợi theo phương án quy hoạch thủy lợi đã được duyệt

Cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi để giải quyết tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp nói chung, cho các vùng sản hàng hóa nói riêng, đặc biệt chú ý tới việc đầu tư nâng cấp hệ thống tiêu, cấp nước tại các khu vực phát triển nuôi trồng thủy sản vùng quy hoạch.

1.5. Đẩy mạnh cơ khí hoá nông nghiệp


 Tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nông dân ở các vùng sản xuất cây trồng hàng hoá, vùng sản xuất tập trung đầu tư mua máy móc, thiết bị cơ giới hoá các khâu làm đất, phun thuốc, sơ chế sản phẩm, đảm bảo đáp ứng tốt các hoạt động sản xuất chăm sóc và bảo quản sau thu hoạch những sản phẩm hàng hóa tập trung của Thành phố.

1.6. Kinh tế trang trại 


Với chủ trương xây dựng và phát triển kinh tế trang trại, gia trại tập trung nhằm khuyến khích mọi thành phần kinh tế có vốn, có điều kiện đầu tư vào phát triển sản xuất nông nghiệp. Để khai thác hiệu quả đất đai, nguồn vốn, sức lao động, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn cần tập trung đầu tư sản xuất trang trại, gia trại theo phương thức tổng hợp, như trồng cây lâu năm, chuyên cây, chuyên con và gắn với chế biến thị trường và tiêu thụ. Tập huấn kỹ thuật, bồi dưỡng kiến thức sản xuất, quản lý kinh doanh cho chủ trang trại, gia trại thường xuyên. 

2. Nhóm giải pháp về ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất


Trong thời gian qua, các công trình khoa học phần nào đã bám sát thực tế hơn nhưng vẫn chưa giúp được nhiều cho người dân. Đối với ngành nông nghiệp thành phố Uông Bí cần tập trung thực hiện các giải pháp sau:

2.1. Khoa học công nghệ trong sản xuất và kiểm dịch và VSATTP


Sử dụng các quy trình công nghệ cao trong trồng trọt và nuôi trồng thủy sản.Trước mắt, đối với các nông sản như sản phẩm Thanh Long, rau, thủy sản… phải sản xuất theo tiêu chuẩn GAP (Good Agricultural Pratice). 
Cần nghiên cứu để đưa được biện pháp kiểm dịch nhanh các loại sản phẩm thủy sản, thực vật để đảm bảo uy tín cho hàng hóa của địa phương.
2.2. Khoa học công nghệ sau thu hoạch

Phổ cập đến người dân và các doanh nghiệp việc kết hợp sử dụng các công nghệ truyền thống và hiện đại tiên tiến (kể cả nhập công nghệ) trong bảo quản nông sản, nhất là các sản phẩm thu hoạch tập trung trong thời gian ngắn như Vải, Thanh long, rau…
2.3. Xây dựng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao


Từng bước áp dụng công nghệ cao trong sản xuất như sản xuất trong nhà lưới, nhà kính, đặc biệt với các sản phẩm giá trị kinh tế cao như sản xuất giống cây trồng, giống trong nuôi trồng thủy sản. 
Phối kết hợp với các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp triển khai các mô hình trình diễn, ứng dụng kịp thời và hiệu quả những công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Đối với sản phẩm Mai vàng Yên Tử, Thông nhựa ngành Nông nghiệp UBND thành phố Uông Bí phối kết hợp với Công ty TNHH Tùng Lâm và Công ty Thông tiến hành tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật trực tiếp tới người sản xuất, hỗ trợ một số vật tư trang thiết bị sản xuất (giống, phân bón, dụng cụ tưới, công nghệ nhà lưới, nhà kính…) 
2.4. Khoa học công nghệ trong chế biến

- Đối với thành phố Uông Bí, khuyến cáo áp dụng công nghệ chế biến vừa và nhỏ; chế biến tối thiểu cho tiêu thụ tươi cho các mặt hàng có thị trường tiêu thụ và cho xuất khẩu.

- Ứng dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trong bảo quản, chế biến nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm nông sản.
2.5. Đẩy mạnh công tác khuyến nông 

Tạo điều kiện đưa nhanh các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao trình độ hiểu biết khoa học kỹ thuật cho cộng đồng các dân tộc trên địa bàn Thành phố  đẩy mạnh sản xuất theo hướng thâm canh, sản xuất hàng hoá.


- Tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật sản xuất của từng loại cây, đào tạo huấn luyện áp dụng phương pháp phòng trừ sâu bệnh tổng hợp (IPM), để người nông dân có đủ hiểu biết đầu tư phát triển sản xuất.


- Xây dựng các mô hình mẫu để hướng dẫn và khuyến khích đông đảo nông dân thực hiện tốt các biện pháp thâm canh trong sản xuất các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa.

2.6. Kỹ thuật giống

Liên kết với các cơ sở nhân giống uy tín trên địa bàn Thành phố và các địa phương lân cận có truyền thống sản xuất nông nghiệp tốt như huyện Đông Triều, thị xã Quảng Yên và thành phố Hải Phòng, tỉnh Hải Dương…để áp dụng có chọn lọc những kết quả nghiên cứu về lai tạo giống cây trồng, giống thủy sản có giá trị, thích nghi với điều kiện sinh thái của từng sản phẩm. Đồng thời phổ biến và hướng dẫn quy trình canh tác, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản cho các hộ nông dân thực hiện qua các mô hình trình diễn thực tế. Khuyến khích và hỗ trợ hộ nông dân cải tạo, sử dụng giống mới phù hợp với địa phương.
3. Giải pháp về công tác tiếp thị tạo thị trường tiêu thụ sản phẩm

3.1. Đẩy mạnh các hoạt động nắm bắt thông tin thị trường, tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản


 Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá nông sản và thâm nhập thị trường trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh, quan tâm đến những thị trường tiềm năng khác như Trung Quốc, Đài Loan, Nhật, Hàn Quốc, thị trường Đông Âu và EU. Khuyến khích và tạo môi trường thuận lợi cho các tập thể và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia xuất khẩu nông sản.

3.2. Thị trường trong nước


 Thúc đẩy lưu thông nông sản hàng hoá giữa thành phố Uông Bí với một số thành phố và địa phương trong tỉnh như  thị trường thành phố Hạ Long, Móng Cái đặc biệt là thị trường thủ đô Hà Nội. Xây dựng các chợ đầu mối, trung tâm thương mại tranh thủ đưa hàng nông sản của Thành phố tham gia triển lãm, hội chợ ở các tỉnh bạn để mở rộng giao lưu hàng hoá.

3.3. Thị trường ngoài nước


 Khai thác lợi thế về sản xuất một số sản phẩm có chất lượng cao (Mai vàng Yên Tử, vải chín sớm, thanh long ruột đỏ, thủy sản...) chú trọng hướng tới một số thị trường Quốc tế tiềm năng (đặc biệt là thị trường Trung Quốc).

3.4. Triển khai xây dựng thương hiệu hàng hóa


Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá thương hiệu đối với những sản phẩm nông nghiệp địa phương có chất lượng và giá trị kinh tế cao gắn với các hoạt động văn hóa, du lịch tâm linh, du lịch sinh thái. 

4. Giải pháp về xây dựng cơ sở hạ tầng

Hoàn thiện các hạng mục cơ sở hạ tầng hệ thống giao thông, điện, thủy lợi cho các vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung, đặc biệt đối với vùng sản xuất giống thủy sản và nuôi trồng thủy sản, đáp ứng kịp thời và hiệu quả trong quá trình sản xuất và chăm sóc sản phẩm. 
5. Giải pháp khắc phục tác động môi trường

Các giải pháp kỹ thuật đưa ra ở đây là các giải pháp tổng thể mang tính nguyên tắc và định hướng áp dụng cho các thành phần môi trường chịu tác động nhiều nhất từ việc thực hiện phương án quy hoạch.

5.1. Giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên đất và bảo vệ môi trường đất

Để sử dụng hợp lý tài nguyên đất và bảo vệ môi trường đất, trước hết phải lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất không chỉ ở cấp Thành phố mà các cấp Phường, xã nhằm cụ thể hóa quy hoạch sử dụng đất của Thành phố, làm cơ sở để giao đất cho các ngành và đối tượng sử dụng tại các địa bàn cụ thể. Đồng thời các giải pháp bảo vệ môi trường đất cần thực hiện gồm có:

5.2. Cái tạo đất và ngăn ngừa ô nhiễm đất


- Sử dụng hiệu quả tiết kiệm quỹ đất nông nghiệp, đặc biệt là việc chuyển đất nông nghiệp sang mục đích sử dụng khác. Quỹ đất nông nghiệp là có hạn trong khi đó nhu cầu về lương thực ngày càng tăng, quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa sẽ tác động chuyển một phần đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp.

 
- Kết hợp chặt chẽ giữa khai thác và bảo vệ, cải tạo đất, áp dụng kỹ thuật canh tác phù hợp với điều kiện đất đai thực tế trong vùng, sử dụng đất nông nghiệp đi đôi với bồi bổ đất, tránh khai thác làm thoái hoá đất.

- Thực hiện các biện pháp trồng rừng theo hình thức nông lâm kết hợp trên đất dốc, hạn chế việc cày bề mặt đất trong mùa mưa và khai thác trắng đối với rừng sản xuất để chống xói mòn, rửa trôi, sụt lở đất.

- Hạn chế sử dụng quá nhiều phân bón hoá học, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp, tích cực bồi bổ làm giàu đất, chống ô nhiễm môi trường đất.

5.3. Áp dụng quy trình canh tác nông nghiệp bền vững

Trong các hệ thống sử dụng đất, việc kết hợp hợp lý các tính đa dạng sinh học (bao gồm: đa dạng về nguồn gen, đa dạng loài và đa dạng hệ sinh thái) trong canh tác có ý nghĩa cực kỳ quan trọng cho một nền nông nghiệp bền vững. Những loại hình canh tác như: nông – lâm nghiệp kết hợp; vườn – ao chuồng (VAC); canh tác nông nghiệp bền vững trên đất dốc (sloping agricultural land technology – SALT); vườn rừng, làng sinh thái...là những ví dụ điển hình của nền nông nghiệp phát triển bền vững. 

6. Các giải pháp về vốn đầu tư

- Vốn Ngân sách nhà nước dành để phát triển cơ sở hạ tầng, nghiên cứu chuyển giao và ứng dụng công nghệ tiên tiến, trước hết là công nghệ sản xuất các loại giống có giá trị kinh tế, quản lý chất lượng, môi trường, hỗ trợ công tác thông tin thị trường, đào tạo, khuyến nông - lâm - ngư, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. 

- Vốn tín dụng ưu đãi Nhà nước dành hỗ trợ cho nhu cầu vay của dân để mở rộng sản xuất, xây dựng các công trình kỹ thuật phục vụ phát triển vùng sản xuất và mua sắm phương tiện sản xuất, chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp.

- Thực hiện nhiều hình thức và biện pháp huy động vốn để xây dựng các mô hình hợp tác sản xuất, chuyên môn hóa, tập trung hóa bao gồm:

+ Mở rộng và phát triển kinh tế Hợp tác xã, hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hộ và nhóm hộ trong khu vực sản xuất, bảo quản sơ chế sản phẩm, đưa kinh tế Hợp tác xã, kinh tế trang trại lên chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong khu vực sản xuất nguyên liệu.

+ Khuyến khích phát triển các loại hình kinh tế tư nhân, công ty TNHH, Công ty cổ phần để thu hút vốn đầu tư và kinh doanh phát triển các vùng nông sản hàng hóa tập trung.

+ Xây dựng danh mục các dự án kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài thông qua các hình thức liên doanh, liên kết trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản, chế biến sâu kỹ thuật cao.

+ Hệ thống tín dụng cần tiếp cận hơn nữa với thị trường vốn phục vụ cho các vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung. Bên cạnh các hình thức vay tín dụng truyền thống cần mở rộng thêm các hình thức vay tín dụng mới như tín chấp, liên doanh và các tổ chức tín dụng nên trở thành nhà đầu tư vào lĩnh vực xuất nông sản hàng hóa tập trung. 
V. KHÁI TOÁN VỐN THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN SXNN

1. Khái toán vốn đầu tư cho vùng sản xuất tập trung

Tổng vốn đầu tư vùng sản xuất nông nghiệp tập trung địa bàn thành phố Uông Bí đến năm 2020 là 87.485,2 triệu đồng, trong đó:

- Giai đoạn đến năm 2015:  21.043,3 triệu đồng

- Giai đoạn 2016 – 2020:  66.441,9 triệu đồng
- Vốn ngân sách nhà nước:  18.586,0 triệu đồng, chiếm 21,2% tổng vốn;
- Vốn Doanh nghiệp: 14.465,9 triệu đồng,  chiếm 16,5% nhu cầu vốn;
- Vốn hộ dân: 54.433,4 triệu đồng, chiếm 62,2% tổng vốn đầu tư.
Bảng 28: Khái toán vốn đầu tư phát triển vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung TP. Uông Bí đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

     ĐVT: triệu đồng
	TT
	Hạng mục
	Dự kiến đầu tư phát triển  vùng tập trung hàng hóa

	
	
	Tổng 
cộng
	Tỉ lệ
(%)
	Vốn đầu tư giai đoạn (2014-2015)
	Vốn đầu tư giai đoạn (2016-2020)

	
	
	
	
	Tổng
	Ngân sách nhà nước
	Doanh nghiệp
	Hộ
 dân
	Tổng
	Ngân sách nhà nước
	Doanh nghiệp
	Hộ
 dân

	
	Tổng cộng
	87.485,2
	 
	21.043,3
	4.550,8
	2.357,9
	14.134,7
	66.441,9
	14.035,2
	12.107,9
	40.298,7

	
	Tỉ lệ (%)
	 
	100,0
	24,1
	5,2
	2,7
	16,2
	75,9
	16,0
	13,8
	46,1

	1
	Vải chín sớm P. Nam
	4.628,2
	5,3
	4.628,2
	919,5
	613,0
	3.095,7
	0,0
	 
	 
	 

	2
	Thanh Long ruột đỏ
	16.510,0
	18,9
	6.350,0
	2.382,5
	0,0
	3.967,5
	10.160,0
	1.128,0
	0,0
	9.032,0

	3
	Mai vàng Yên Tử
	1.215,0
	1,4
	680,4
	126,0
	302,4
	252,0
	534,6
	99,0
	237,6
	198,0

	4
	Mơ lông
	910,0
	1,0
	325,0
	75,0
	50,0
	200,0
	585,0
	135,0
	90,0
	360,0

	5
	Nuôi trồng thủy sản
	17.287,5
	19,8
	3.510,0
	540,0
	0,0
	2.970,0
	13.777,5
	9.735,0
	0,0
	4.042,5

	6
	Thông nhựa
	44.935,8
	51,4
	4.750,3
	312,8
	1.392,5
	3.045,0
	40.185,6
	2.645,7
	11.780,3
	25.759,5

	7
	Rau an toàn
	1.998,8
	2,3
	799,5
	195,0
	0,0
	604,5
	1.199,3
	292,5
	0,0
	906,8


(Nguồn: Kết quả tính toán của Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp)
2. Phân chia nguồn vốn theo các chương trình đầu tư

- Vùng  trồng Vải chín sớm Phương Nam: 4.628,2 triệu đồng, chiếm 5,3% tổng vốn.

-  Vùng trồng Thanh Long ruột đỏ: 16.510,0 triệu đồng, chiếm 18,9% tổng vốn.


- Vùng trồng Mai Vàng Yên Tử: 1.215,0 triệu đồng, chiếm 1,4% tổng vốn.


- Vùng trồng Mơ Lông Yên Tử: 910,0 triệu đồng, chiếm 1,0% tổng vốn.


- Vùng nuôi trồng thủy sản: 17.287,5 triệu đồng, chiếm 19,8% tổng vốn.


- Vùng trồng thông nhựa: 44.935,8 triệu đồng, chiếm 51,4% tổng vốn.

- Vùng trồng rau an toàn: 1.998,8 triệu đồng, chiếm 2,3% tổng vốn.
VI. HIỆU QUẢ QUY HOẠCH

1. Hiệu quả kinh tế  

1.1. Tăng nhanh các sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao
Thực hiện quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp tập trung sẽ tạo ra nhiều nông sản hàng hóa có lợi thế của Thành phố, theo hướng nâng cao giá trị kinh tế sản phẩm trồng trọt, nuôi trồng thủy sản và lâm nghiệp.

1.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp
- Chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Thủy sản. Cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp: trồng trọt - chăn nuôi - dịch vụ nông nghiệp.
- Hình thành các vùng sản xuất hàng hóa nông sản tập trung sẽ tạo ra khối lượng nông sản hàng hóa lớn, nhằm tham gia thị trường tiêu thụ trên địa bàn và một số sản phẩm bán ra ngoài Thành phố, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển ngành nông nghiệp Thành phố đạt từ 5-6%/năm đến năm 2020.

- Các hàng hoá nông sản chính của vùng ngày càng có sức cạnh tranh trên thị trường với các sản phẩm sạch, chất lượng cao, vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo. Một số sản phẩm nông nghiệp có thể tham gia thị trường hàng hóa trong và ngoài tỉnh như Vải chín sớm, Thanh long ruột đỏ, Mai vàng Yên Tử, Thủy sản, Nhựa thông...
Bảng 29: Tổng hợp khối lượng và dự báo giá trị sản phẩm vùng sản xuất tập trung 

thành phố Uông Bí đến 2020
	TT
	Hạng mục
	Qui mô đầu tư
	Chi phí đầu tư (Tr. Đồng)
	Tổng Giá trị sản phẩm/năm giai đoạn đến 2020 (Tr. Đồng)

	
	
	Đơn vị tính
	Số lượng
	
	

	
	Tổng số
	
	
	 87.485,20


	191.035,0

 

	I
	Trồng trọt
	
	
	
	

	1
	Vải chin sớm Phương Nam 
	Ha
	350,0
	4.628,2
	39.375,0

	2
	Thanh long ruột đỏ 
	Ha
	100,0
	16.510,0
	61.200,0

	3
	Mai vàng Yên Tử 
	Cây
	45.000
	1.215,0
	9.000,0

	4
	Mơ lông Yên Tử
	Tấn
	15,0
	910,0
	360,0

	5
	Rau an toàn 
	Ha
	47,5
	1.998,8


	17.000,0



	II
	Lâm nghiệp
	
	
	
	

	1
	Nhựa thông 
	Tấn
	245,0
	17.287,5


	7.350,0



	III
	Nuôi trồng thủy hải sản
	
	
	
	

	1
	Nuôi tôm 
	Ha
	115,0
	44.935,8


	56.750,0




(Nguồn: Kết quả tính toán của Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp)
2. Hiệu quả xã hội 



- Xây dựng vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo cho các hộ dân nông nghiệp.

- Góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế trên chính mảnh đất của mình.


- Xây dựng bổ sung cơ sở hạ tầng cho vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo điều kiện thay đổi bộ mặt vùng dự án.


- Góp phần nâng cao dân trí của nhân dân, trên cơ sở đó góp phần gìn  giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.


- Đời sống nhân dân được cải thiện, tư tưởng ổn định cũng là mục tiêu của Đảng và nhà nước trên con đương công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Phát triển sản xuất hàng hóa tập trung sẽ phát triển trình độ sản xuất của hàng nghìn lao động nông nghiệp.

- Hàng năm cung cấp ổn định cho thị trường các nông sản hàng hóa chất lượng cao, sản xuất chế biến tuân thủ quy trình đạt yêu cầu vệ sinh thực phẩm góp phần tích cực vào nâng cao chất lượng sống của người dân.

- Thúc đẩy khoa học kỹ thuật phát triển với các hình thức sản xuất hiện đại tiên tiến để từng bước hiện đại hóa ngành nông nghiệp, tay đổi tập quán canh tác sản xuất của người dân, nâng cao nhận thức của người sản xuất về sản xuất nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao; là mô hình hiệu quả của liên kết sản xuất 4 nhà: Nhà khoa học, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp và nhà nông.

- Hình thành các vùng chuyên canh sản xuất an toàn, hạn chế sử dụng thuốc hoá học, bảo vệ môi trường đất và nước và không khí. Ngoài ra, những công nghệ vận chuyển, chế biến tiên tiến được áp dụng sẽ hạn chế những tác dụng xấu tới môi trường.

3. Hiệu quả môi trường


- Việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác trồng cây hàng năm, các loại cây lâu năm; trồng và bảo vệ rừng tạo môi trường xanh sạch đẹp.


- Việc xây các bể rác để đựng phế thải nông nghiệp ( chai, lọ, ni lông, …) trong khi sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung bảo vệ môi trường và làm đẹp cảnh quan cho vùng chuyên canh hàng hóa.


- Sử dụng các phân vi sinh, chế phẩm sinh học trong sản xuất sản phẩm sạch, an toàn tăng sức khỏe cho con người, làm sạch môi trường sinh thái.
VII. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN

1. Dự án bảo tồn và phát triển Mai vàng Yên Tử;
2. Dự án phát triển vùng trồng cây Mơ Lông;
3. Dự án quy hoạch chi tiết phát triển vùng nuôi tôm thẻ chân trắng tại phường Yên Thanh và xã Điền Công;
4. Dự án đầu tư bảo vệ phát triển rừng khoanh nuôi diện tích trồng thông để phục vụ nguyên liệu cho chương trình xây dựng thương hiệu của Tỉnh;

5. Dự án phát triển vùng trồng rau an toàn tại phường Phương Đông và Phương Nam;
6. Dự án phát triển nông, lâm kết hợp quy mô trang trại đồi rừng phát huy lợi thế của từng xã, phường. 
VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Kinh Tế Thành phố 

- Xây dựng chi tiết các giải pháp để đảm bảo thực hiện phương án quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung của Thành phố.

- Lập dự án đầu tư chi tiết vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung của từng sản phẩm như đã thực hiện đối với sản phẩm Thanh Long ruột đỏ.


- Tổ chức chỉ đạo thực hiện phương án quy hoạch và triển khai dự án đầu tư.

2. Phòng Tài Chính – Kế hoạch Thành phố  

Trên cơ sở phương án quy hoạch chung và các dự án đầu tư chi tiết vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, bố trí cân đối vốn đầu tư cho các dự án từng sản phẩm.

3. Uỷ ban nhân dân các Xã Phường trong Thành phố:


- Trên cơ sở phương án quy hoạch chung và các dự án đầu tư chi tiết vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, xây dựng đề án thực hiện của địa phương.


- Tổ chức thực hiện quy hoạch và dự án đầu tư trên địa bàn Phường, Xã.

4. Khuyến nông Thành phố

- Ưu tiên tập trung vào các lĩnh vực như giống cây trồng, giống thủy sản chất lượng cao; công nghệ bảo quản, chế biến; quy trình sản xuất tiên tiến theo tiêu chuẩn GAP.


- Chuyển giao các kết quả KHCN cho nông dân.

5. Các tổ chức chính trị - xã hội

         

- Theo chức năng có nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền và vận động người dân tích cực tham gia sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung theo quy hoạch.
6. Các doanh nghiệp, các Hợp tác xã


- Đầu tư trọn gói hoặc từng phần các vùng hàng hóa nông nghiệp tập trung,

- Cung ứng vật tư, kỹ thuật. 

- Tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với người sản xuất

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN
1. Sản xuất nông nghiệp của thành phố tương đối toàn diện, bước đầu đã chuyển sang sản xuất hàng hoá, tốc độ tăng trưởng GTSX lĩnh vực nông nghiệp tăng trung bình 6,0%/ năm giai đoạn 2014 - 2015 và 5,5%/năm giai đoạn 2016 - 2020. Cơ cấu sản phẩm hàng hóa tập trung dần chiếm tỷ trọng lớn trong ngành nông nghiệp, năm 2015 chiếm 60,0% và đến năm 2020 chiếm trên 75,0%. Quy trình sản xuất, chế biến bảo quản sản phầm được kiểm soát thống nhất nên chất lượng hàng hóa ngày càng cao, thị trường tiêu thụ ngày được mở rộng. 

2. Các yếu tố tác động đến sản xuất nông nghiệp hàng hóa đều được tính đến làm cơ sở cho những dự báo trước khi lập quy hoạch.

3. Quy hoạch sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung đến năm 2020 trên địa bàn các phường, xã thuộc thành phố Uông Bí sẽ có 7 sản phẩm nông nghiệp hàng hóa tập trung chất lượng cao gồm: Vải chín sớm Phương Nam, Thanh Long ruột đỏ, Mai Vàng Yên Tử, Mơ Lông, Nuôi trồng thủy sản, Thông nhựa, và Rau an toàn.
4. Giá trị sản xuât bình quân từ đất nông nghiệp vùng sản xuất hàng hóa tập trung đạt trung bình đến năm 2015 đạt 167,0 triệu đồng/ha, cao hơn 47,0 triệu đồng/ha so với năm 2013. Đến năm 2020 đạt trung bình 232,0 triệu đồng/ha, cao hơn 112,0 triệu đồng/ha so với năm 2013. 

II. ĐỀ NGHỊ
1. Quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung đề cập toàn diện tới các nội dung hoạt động của sản xuất hàng hóa từ khâu giống, canh tác đến thu hoạch chế biến và tiêu thụ, trong đó đòi hỏi một lượng thông tin rất lớn về dự báo xu thế phát triển của nhiều lĩnh vực trong vòng 10 - 15 năm tới. Mặc dù đã cố gắng tập hợp, xử lý, khai thác, sử dụng nhiều nguồn tài liệu để phục vụ cho quá trình xây dựng các phương án, song có những vấn đề cần phải được tiếp tục bổ sung để làm sáng tỏ trong quá trình sản xuất đó là: Vấn đề thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản, và tính ổn định của thị trường, đặc biệt đối với các loại sản phẩm có thể xuất khẩu; và vấn đề phát triển ngành nghề, dịch vụ ở nông thôn để có thể sử dụng có hiệu quả nguồn lao động dư thừa ở nông thôn.
2. Để kết quả của Báo cáo quy hoạch đạt tính khả thi cao ngoài sự nỗ lực của các cấp chính quyền, các cơ quan đoàn thể, phòng ban ngành chuyên môn của thành phố, tỉnh thì cần sự nhất trí cao, sự quan tâm giám sát của người dân trong địa bàn thành phố trong quá trình thực hiện quy hoạch.
[image: image8.png]




